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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 

của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Quản lý thị trường; 

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý 
vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý 
thị trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 
tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của 
lực lượng Quản lý thị trường; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 799/TTr-SCT ngày 26 tháng 01 
năm 2026 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý 
thị trường Thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị 
trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường 
Thành phố thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026, báo cáo kết quả thực hiện 
theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 
Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; 
- TTUB: CT và các PCT; 
- Sở Y tế; 
- Sở An toàn thực phẩm Thành phố; 
- Sở Xây dựng; 
- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh KV2; 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- VPUB: CVP, PCVP Trương Văn Thôi; 
- Phòng Kinh tế; 
- Lưu: VT, (KT/H.A). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Công Vinh 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                              

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra định kỳ năm 2026 

của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Căn cứ 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020, năm 2025); 

Căn cứ Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Quản lý thị trường;  

Căn cứ Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị 

trường được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 

tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của lực 

lượng Quản lý thị trường; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về hợp nhất Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí 

Minh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu thành Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở 

Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ tình hình thị trường, yêu cầu công tác quản lý thị trường trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

389 quốc gia, Bộ Công Thương về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả. 

2. Mục đích 

Nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

kinh doanh; đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để góp phần phát triển sản xuất trong nước, 
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bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.  

Để đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh của tổ chức, cá nhân; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực; phát hiện, chấn 

chỉnh các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của 

pháp luật; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý các hành vi vi phạm. 

Qua kiểm tra, xử lý vi phạm, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho tổ chức và cá nhân kinh doanh; phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính 

sách, pháp luật để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp khắc phục để góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và cập nhật, bổ sung 

các nội dung, thông tin có liên quan đến nghiệp vụ công tác quản lý địa bàn của lực 

lượng Quản lý thị trường theo quy định. 

3. Yêu cầu 

Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật; gắn hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức, cá 

nhân; đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

được kiểm tra diễn ra bình thường nhưng mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện 

kịp thời và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

Triển khai, tổ chức kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, nội dung kiểm tra có trọng 

tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra, phản ánh đúng thực tế khách 

quan, trung thực và đảm bảo công bằng theo đúng quy định.    

Rút ra được những vướng mắc, khó khăn; những vấn đề cần quan tâm trong quản 

lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh nêu trên để đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm 

quyền có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.  

Khi thực hiện kế hoạch kiểm tra, công chức Quản lý thị trường không được vi 

phạm các quy định của pháp luật về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra  

Các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng 

công nghệ số để kinh doanh; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí; kinh doanh rượu; 

kinh doanh các sản phẩm từ thuốc lá; kinh doanh hóa chất; sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Công Thương; thực phẩm đông lạnh; kinh doanh mặt 

hàng phân bón; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; kinh doanh thức ăn chăn nuôi; kinh 

doanh hàng điện tử; kinh doanh sản phẩm thời trang; kinh doanh mỹ phẩm; kinh doanh 

đường cát; kinh doanh vàng; kinh doanh thực phẩm chức năng; kinh doanh vật liệu xây 

dựng; kinh doanh sách giáo khoa và thiết bị trường học; kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ - 

chăm sóc sắc đẹp; kinh doanh phụ tùng xe ô tô; kinh doanh trang trí nội thất; kinh doanh 

mặt hàng vật tư nông nghiệp, gồm 867 điểm. 

(Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được kiểm tra 

và thời gian dự kiến kiểm tra được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 
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2. Nội dung kiểm tra  

Căn cứ tính chất từng lĩnh vực, ngành hàng thực hiện kiểm tra các nội dung đảm 

bảo phù hợp với từng đối tượng mặt hàng, lĩnh vực kiểm tra, cụ thể như: 

- Việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; 

- Việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện; 

- Việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

nhãn hàng hóa (lấy mẫu giám định, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa nếu có 

dấu hiệu vi phạm); 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thương mại điện tử; 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về dán nhãn năng lượng và sử dụng 

nhãn năng lượng đối với hàng hóa thuộc danh mục dán nhãn năng lượng; 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định khác của pháp luật có liên quan thuộc phạm vi 

kiểm tra của Quản lý thị trường. 

3.  Thời gian thực hiện Kế hoạch 

Từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt đến ngày 14 tháng 11 năm 2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành phần lực lượng kiểm tra 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026, đối với vụ việc 

kiểm tra có nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước của nhiều 

ngành, lĩnh vực, các Đội Quản lý thị trường được phân công chủ trì, phối hợp với cơ 

quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan như các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở Công Thương,  Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Sở An toàn thực phẩm, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2, Sở Xây dựng, 

Sở Y tế, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu và các đơn vị, tổ chức khác có liên 

quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo đúng quy định. 

2. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện Kế hoạch kiểm tra 

2.1. Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố 

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố chịu trách nhiệm chung về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026; các Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp chỉ đạo, 

theo dõi, đôn đốc, giám sát các Đội Quản lý thị trường thực hiện Kế hoạch kiểm tra theo 

đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật và chủ động phân công các phòng chuyên 

môn trực thuộc thực hiện Kế hoạch kiểm tra theo quy định.  

2.2. Các Đội Quản lý thị trường 

Căn cứ số lượng các tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định 

kỳ năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố yêu cầu các Đội Quản lý thị trường 

được phân công chủ trì phải thực hiện tiến độ kiểm tra theo đúng Kế hoạch đã đề ra. 
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Nếu trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 mà có Đội 

Quản lý thị trường được phân công chủ trì thực hiện kiểm tra nhưng không có người có 

thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, 

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố sẽ ban hành Quyết định kiểm tra, 

kịp thời chỉ đạo, phân công các Đội Quản lý thị trường phối hợp tiếp tục thực hiện đảm 

bảo đúng tiến độ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đúng quy định của pháp luật.  

3. Kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra 

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố phân công các Đội Quản lý thị trường thực 

hiện Kế hoạch kiểm tra dựa trên cơ sở về nhân lực và trang thiết bị, phương tiện hiện 

có; quyết toán các chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra; nội dung chi và mức chi 

phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hỗ trợ phương tiện, kho bảo 

quản tang vật cho các Đội Quản lý thị trường khi có yêu cầu và đảm bảo kinh phí cho 

việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra theo quy định.  

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Thời gian thực hiện báo cáo 

Các Đội Quản lý thị trường được phân công chủ trì thực hiện nghiêm chế độ 

báo cáo nhanh, báo cáo tiến độ xử lý sau khi kiểm tra theo các kỳ báo cáo tuần, báo cáo 

tháng; 

Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 phải nêu rõ kết 

quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị giải pháp; 

báo cáo phải được thực hiện và ban hành chậm nhất là ngày 16 tháng 11 năm 2026. 

Báo cáo được gửi đến Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, file báo cáo được 

gửi đến địa chỉ email: kimtdb@dms.gov.vn, annb@dms.gov.vn để tổng hợp gửi Sở 

Công Thương để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. 

2. Đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố chịu trách nhiệm báo cáo nội dung, nhận 

xét đánh giá, kiến nghị gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

Thành phố theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Thành phố báo cáo Sở Công Thương để 

tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

1 Hộ kinh doanh Kim Giai Kinh doanh rượu X 41E8017458

số 177 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5,

Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 177 Nguyễn

Tri Phương, phường An Đông,Thành phố Hồ Chí

Minh) 

Đội QLTT số 1

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Kinh doanh rượu X 0313527732
Số 163, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân

Hưng, TP Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

3 CÔNG TY CỔ PHẦN NHO VÀNG Kinh doanh rượu X 0311729860
8 - 10 Đồng Đen, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 3

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

4 CÔNG TY CỔ PHẦN TM WINE VIỆT NAM Kinh doanh rượu X 0315877725
76A Út Tịch, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

5 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁI THÙNG GỖ Kinh doanh rượu X 0311223087
369 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

6 Hộ kinh doanh Lê Quốc Hưng Kinh doanh rượu X 41P8011549
Số 203 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

7 Công ty TNHH TMDV Đầu tư Minh Đan Kinh doanh rượu X 0315818166
55/20 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

8 Hộ kinh doanh Hồ Mỹ Lộc Kinh doanh rượu X 41A8013132
Tầng 1 số 73 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu: 44 điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

Danh sách tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

9 Công ty TNHH Đa Lộc Phương Nam Kinh doanh rượu X 0306087858
số 17/12 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

10 Hộ kinh doanh Vĩnh Phát-163 Kinh doanh rượu X 41E8038997
số 163 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

11 Hộ kinh doanh Cửa hàng rượu ngoại Thiên Kỳ Kinh doanh rượu X 41E8035858
số 357 Trần Phú, phường An Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

12 Hộ kinh doanh Tân Tài Nguyên (Phùng Tô Há) Kinh doanh rượu X 41E8053722
số 153 Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

13 Hộ kinh doanh Phước Vinh Kinh doanh rượu X 079182011976
số 169 Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

14 Hộ kinh doanh Hải Hoa Kinh doanh rượu X 41E8009337
số 138F Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

15 CÔNG TY TNHH VANG VIETNAM Kinh doanh rượu X 0318865894
Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

16 CÔNG TY TNHH DAILYWINE VIỆT NAM Kinh doanh rượu X 0316510504
Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

17 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOVEWINE Kinh doanh rượu X 0317178306
41/28 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

18 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂU ĐÀI PHÁP Kinh doanh rượu X 0305143845
số 01 đường Xuân Hồng, phường Bảy Hiền,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

19 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Khôi Kinh doanh rượu X 0316355217
số 134 Bưng Ông Thoàn, phường Long Trường,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

20 Công Ty TNHH TMDV XNK Good Taste Kinh doanh rượu X 0317936158
số 20/1/9 đường 295, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

21 Công ty TNHH Thư Huỳnh Kinh doanh rượu X 0305687073
số 236 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vườn

Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

22 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV KIM THANH Kinh doanh rượu X 0315967601
197 Đường Hà Huy Giáp, Khu Phố 36, Phường

An Phú Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

23 Công ty TNHH Thiso Retail Kinh doanh rượu X 031694036
366 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

24 Công ty TNHH Dịch vụ ẩm thực Việt Hưng Phát Kinh doanh rượu X 0318161915

219 đường Tô Ký, ấp 38, xã Hóc Môn, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 219

đường Tô Ký, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

25 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY PHÚC Kinh doanh rượu X 0313111519

Số 3 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Thành phố

Hồ Chí Minh (trước đây là số 3 Hồ Đắc Di,

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

26
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG NHẬT

THIÊN
Kinh doanh rượu X 315391653

số 46 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 46 Hiền

Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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Cá 
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Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỜI ĐẠI Kinh doanh rượu X 0302684074

Số 7 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Thành phố

Hồ Chí Minh (trước đây là Số 7 Hồ Đắc Di,

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

28 CÔNG TY TNHH TM RƯỢU NGOẠI.NET Kinh doanh rượu X 0313617288

Số 295b Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 295b Lê

Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

29 Hộ kinh doanh Ẩm thực Lộc Vừng Kinh doanh rượu X 41R8033518

số 23 đường Lê Vĩnh Huy, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: số 23 đường Lê Vĩnh Huy,

Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi,

TPHCM)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

30 Hộ kinh doanh Ẩm thực Nhật Bản thế giới Sushi Kinh doanh rượu X 41R8018005

số 779 đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: số 779 Quốc lộ 22, tổ 5, khu

phố 5,Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM )

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

31 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Rượu Nguyên Chất Kinh doanh rượu X 3703196947
Số G9, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

32 Công ty TNHH TWINE Kinh doanh rượu X 3703009234
Số 144, đường D1, Khu dân cư Phú Hòa, phường

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

33 CÔNG TY TNHH LORRAINE Kinh doanh rượu X 3703051758
Số C07, Đường D11, Khu dân cư Việt Sing, khu

phố 4, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

34 Công ty TNHH MTV Thiện Toàn Phát Kinh doanh rượu X 3703079665

Thửa đất 5519, tờ bản đồ 33, đường NE8, khu DC

ấp 3A, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ cũ: Thửa đất 5519, tờ bản đồ 33, đường

NE8, khu DC ấp 3A, phường Thới Hòa, thị xã

Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

35 HỘ KINH DOANH THIỆN TÂN Kinh doanh rượu X 49A8.009644

Số 180-182, đường Nguyễn văn Trỗi, Phường

Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ:

180-182, đường Nguyễn văn Trỗi, Phường 4,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

36 CÔNG TY TNHH THU ANKYO Kinh doanh rượu X 3502409401

Số 30 Lý Thường Kiệt, Phường Vũng tàu, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 30 Lý Thường

Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

37
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH

VỤ PHÁT MINH
Kinh doanh rượu X 3500782375

Số 402 Lê Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 402 Lê Hồng

Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng

Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

38 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LAN PHƯƠNG Kinh doanh rượu X 3500788585

Số 59 Trần Hưng Đạo, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 59 Trần Hưng Đạo,

Phường 1, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

39 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO LINH Kinh doanh rượu X 49A8.029958

Số 438 đường Thống Nhất, Phường Tam Thắng,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 438 đường

Thống Nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

40
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ

THUẬT XÂY DỰNG PHÚ VINH
Kinh doanh rượu X 3502226158

Số GB.01.07 Block B, Tầng trệt Chung cư

GateWay, Khu Trung tâm Chí Linh, Phường Tam

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ:

GB.01.07 Block B, Tầng trệt Chung cư GateWay,

Khu Trung tâm Chí Linh, Phường Nguyễn An

Ninh, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

41 HỘ KINH DOANH VÂN NAM MART Kinh doanh rượu X 042183017578
Số A7-11/9 Khu đô thị Chí Linh, Phường Tam

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

42 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN 828 Kinh doanh rượu X 077173004901

828, đường 30/4, Phường Phước Thắng, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 828, đường 30/4,

Phường 11, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

43 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN HƯƠNG XUÂN Kinh doanh rượu X 8032096789-001

921A đường 30/4, phường Phước Thắng, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 921A đường 30/4,

Phường 11, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

44 CÔNG TY TNHH UYÊN NGUYỄN Kinh doanh rượu X 3502545972

03 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phước

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 03

đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuốc lá: 49 điểm
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu Tư Phát Triển Hưng Long Kinh doanh thuốc lá X 0312199246

Số 16 Học Lạc, Phường 14, Quận 5, Thành phố

Hồ Chí Minh (nay là Số 16 Học Lạc, phường Chợ

Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

2 CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH QUÂN SG Kinh doanh thuốc lá X 0316994365 21 Học Lạc, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

3 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VŨ - NHÀ HÀNG HÒN ĐẤT Kinh doanh thuốc lá X 0309733098
140 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

4 Công ty TNHH Thương mại Thúy Liên Kinh doanh thuốc lá X 0311243414
số 9 Trần Nhân Tôn, Phường An Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hương Lâm Kinh doanh thuốc lá X 0316778910
số 53-55 Trần Nhân Tôn, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

6 Công ty TNHH Thương mại Hoàng An Kinh doanh thuốc lá X 0301838148
số 28 Học Lạc, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

7 Hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Kinh doanh thuốc lá X 41E8024677
số 14 Học Lạc, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

8 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vân Hậu Kinh doanh thuốc lá X 0301128606
Số 79 đường Bình Đông, Phường Phú Định,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

9 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO BIỂN Kinh doanh thuốc lá X 0305042029

69A ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG TÂN

HƯNG,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ

CŨ: 69A ĐƯỜNG SỐ 21, KHU PHỐ 2,

PHƯỜNG TÂN QUY, QUẬN 7, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

10 Hộ kinh doanh Chính Hạnh Kinh doanh thuốc lá X 41Y8007092
số 01 đường 265, phường Tăng Nhơn Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

11 HỘ KINH DOANH TIỆM TẠP HOÁ THUỲ LÂM Kinh doanh thuốc lá X 41W8041379
số 502 Kinh Dương Vương, phường An Lạc,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon


7

Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỘP GIỮ ẨM Kinh doanh thuốc lá X 0304320192
71 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

13 HỘ KINH DOANH 735 TRƯỜNG CHINH Kinh doanh thuốc lá X 079196035083
Số 735 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

14 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LOAN 72 Kinh doanh thuốc lá X 41X8051186

Số 1B Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 1B Chế Lan

Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

15 Công ty TNHH TM-DV Sơn Nam Kinh doanh thuốc lá X 3702694435
124 Đường C, khu TTHC, khu phố Nhị Đồng 2,

phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

16 Công ty TNHH Kim Sao Mai Kinh doanh thuốc lá X 3702724048

A25 khu Shophouse, 79 ĐT 743B, khu phố

Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

17 CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘC HƯNG PHÁT Kinh doanh thuốc lá X 3702129497

A13/27, tổ 23, khu phố Bình Thuận 2, phường

Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình

Dương (nay là Phường Thuận Giao, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

18 Hộ kinh doanh Bách Hoa Xanh Kinh doanh thuốc lá X 46E8016856
Thửa đất số 800, tờ bản đồ số 7, tổ 7, khu phố 3,

phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

19 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Vân Kinh doanh thuốc lá X 46E8000399
Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 2, ấp Bình Hưng, P

Tân Uyên, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

20 Hộ Kinh doanh Đinh Quang Sơn Kinh doanh thuốc lá X 079070039217
Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 01, tổ 3, Kp Bình

Hưng, P Tân Uyên, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

21 Hộ kinh doanh tạp hóa Thái Ánh Kinh doanh thuốc lá X

46E8018365

Mã số HKD: 

3702331142

Thửa đất số 1910, tờ bản đồ số 19, tổ 2, kp Tân

Hóa, P Tân Hiệp, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

22 CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ VŨNG TÀU Kinh doanh thuốc lá X 3502459466
Số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vũng Tàu,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026
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23 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN KHÁNH HUYỀN Kinh doanh thuốc lá X 8075978538-001

Số 21 đường Cô Bắc, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 21 đường Cô Bắc,

Phường 4, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

24 CÔNG TY TNHH MTV BÁCH HÓA KHÁNH NGUYÊN Kinh doanh thuốc lá X 3502527797

Số 540 Trần Phú, Phường Vũng Tàu, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 540 Trần Phú, Phường

5, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

25 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN MINH ĐỨC Kinh doanh thuốc lá X 49A8.027309

Số 2A đường Tiền Cảng, Phường Rạch Dừa,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 2A Tiền

Cảng, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

26 CÔNG TY TNHH THANH LIỄU Kinh doanh thuốc lá X 3502548268

Số 240 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng,

thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ cũ: 240 Nguyễn An Ninh, Phường 7,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

27 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA PHAN THỊ CẨM VÂN Kinh doanh thuốc lá X 8300861861-001

Số 404 đường Lê Hồng Phong, Phường Vũng

Tàu, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 404

đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG Kinh doanh thuốc lá X 49A8.025019

242 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa,

Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 242 Nguyễn

Hữu Cảnh, Phường Thắng nhất, Thành phố Vũng

Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

29 HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ THÁI NINH (THÀNH CÔNG) Kinh doanh thuốc lá X 8053244195

650 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 650 đường 30/4,

phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

30 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN HOÀNG SANG Kinh doanh thuốc lá X 49B80009308
Đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bà Rịa, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

31 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THÙY VÂN (TẠP HÓA TRÀ ĐÔNG) Kinh doanh thuốc lá X 3500695919
Số 34 Nguyễn Thanh Đằng, phường Bà Rịa,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

32 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỄM CHI Kinh doanh thuốc lá X 49B80011455
29 Nguyễn Văn Cừ, phường Bà Rịa, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

33 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THỦY NGÂN Kinh doanh thuốc lá X 35000699134
Khu phố Tây Hòa Long, phường Tam Long,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

34 HỘ KINH DOANH HON YẾN Kinh doanh thuốc lá X 3500209164
40B, tổ 2, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

35 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ CÔ BA Kinh doanh thuốc lá X 49H8000426
85B, tổ 6, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

36 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐỒNG Kinh doanh thuốc lá X 077063001180
Số nhà 1746/44, Võ Thị Sáu, tổ 3, ấp Phước

Thới, xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

37 Hộ kinh doanh tạp hóa Kim Hương Kinh doanh thuốc lá X 49F8015921
Tổ 43/59, ấp Hải Tân, xã Long Hải, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

38 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh Vũ Kinh doanh thuốc lá X 3502547352
Số 10, Mạc Đĩnh Chi, ấp Long Liên, xã Long

Điền, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

39 Hộ kinh doanh tạp hóa chị Lắm Kinh doanh thuốc lá X 077168004196
244E1, ấp Long Liên, xã Long Điền, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

40 Hộ kinh doanh Lê Thị Thị Kinh doanh thuốc lá X 49E8003821
Tổ 3, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

41 Hộ kinh doanh tạp hóa Diệp Phương Kinh doanh thuốc lá X 49I8005717
Tổ 6, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

42 Hộ kinh doanh Võ Thị Khánh Nhung Kinh doanh thuốc lá X 49E8005690
Tổ 14, khu phố Phước Tấn, phường Tân Hải,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

43 Hộ kinh doanh Sao Mai Kinh doanh thuốc lá X 49C8008941
Lô A9, TTTM Kim Long, xã Kim Long, thành

phố Hồ Chí  Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

44 Hộ kinh doanh Hoàng Vĩnh Phúc Kinh doanh thuốc lá X 077064003323
Tổ 34, thôn 5, xã Bình Giã, thành phố Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

45 DNTN Thương mại Hồng Thu Kinh doanh thuốc lá X 3500373936
QL56, ấp Thành Long, xã Kim Long, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

46 Hộ kinh doanh Phạm Thị Thu Hồng Kinh doanh thuốc lá X 49D8000076
Chợ thị trấn Phước Bửu, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ

Tràm, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

47 Hộ kinh doanh Phan Thị Thu Thảo Kinh doanh thuốc lá X 49D8005046
Chợ Bà Tô, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

48 Hộ kinh doanh Trần Thị Thắm Kinh doanh thuốc lá X 49D8004482
Tổ 1, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

49 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trang Thanh Kinh doanh thuốc lá X 49D8001225
Tổ 4, ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI THỰC PHẨM

DINH DƯỠNG VIỆT NAM

Thực phẩm chức 

năng
X 0312743843

Số 3 Đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

2 Hộ kinh doanh nhà thuốc Thái Minh
Thực phẩm chức 

năng
X 079085027220

235C đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

3 Cửa hàng HZPROTEIN
Thực phẩm chức 

năng
X 41I8005826

số 201 Tây Hoà, phường Phước Long, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

4 Công ty Cổ phần Hoàng Quân TPQ
Thực phẩm chức 

năng
X 0313014642

số 14 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú,

TP. Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

5 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thảo Trinh
Thực phẩm chức 

năng
X 41K8022453

127 đường 100 - Bình Thới, phường Hòa Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

3. Tổ chức hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng: 12 điểm
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

6 Hộ kinh doanh nhà thuốc Kim Anh
Thực phẩm chức 

năng
X 41K8028269

129 đường 100 - Bình Thới, phường Hòa Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

7 NHÀ THUỐC TÂY MỸ LINH 
Thực phẩm chức 

năng
X 41K8000954

số 618 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 648

Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

8 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHÚC AN 606 
Thực phẩm chức 

năng
X 8863024688-002

số 606 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

9 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG 
Thực phẩm chức 

năng
X 066193014225

số 616B Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh

Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

10 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Mai Khanh
Thực phẩm chức 

năng
X 41J8002145

Số 362 đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài

(Phường 4, Quận 10 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

11 Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Châu Lê
Thực phẩm chức 

năng
X 41S8029891

18/5 đường Trần Văn Mười, ấp 14, xã Bà Điểm,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép:

18/5 đường Trần Văn Mười, ấp 7 , xã Xuân Thới

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

12 Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thành Công 9
Thực phẩm chức 

năng
X 41S8038495

18/4K1 đường Nguyễn Thị Thử, ấp 15, xã Xuân

Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 18/4K1 đường Nguyễn Thị Thử, ấp 15,

xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Sở Y tế,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý I, 

II/2026

1 Hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh Hùng Cường Tam Bình
Thực phẩm đông 

lạnh
X 075190004637

số 829/36/1 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

2 Công ty TNHH Trà My Food
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0317120899

số 126 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

4. Tổ chức hoạt động kinh doanh thực phẩm đông lạnh: 14 điểm
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

3 CÔNG TY TNHH TM DV MTV THỰC PHẨM QUỐC TẾ VŨ YẾN
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0316365624

353 Lê Văn Khương, Khu Phố 26, Phường Tân

Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

4 CÔNG TY TNHH DOCHI FOOD
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0314260633

18/3 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

5
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM

ĐÔNG LẠNH NGUYỄN TRANG

Thực phẩm đông 

lạnh
X 0316236033

423 Huỳnh Thị Hai, Phường Trung Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

6 CÔNG TY TNHH QUÂN KHOA FOODS
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0317691772

F2,F3 Khu Nhà Ở Thới An, Đường Lê Thị Riêng,

Phường Thới An, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

7 HỘ KINH DOANH GẤU TRẮNG
Thực phẩm đông 

lạnh
X 41L8040994

2082/3 Đường An Phú Đông 10, Khu Phố 4,

Phường An Phú Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

8 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIA TRUYỀN
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0302960704

99/14 An Phú Đông 10, Khu Phố 4, Phường An

Phú Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

9 CÔNG TY TNHH TÂM AN FOODS
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0316785481

21 Đường Thạnh Lộc 08, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

10

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUANG LUẬN RISA (Địa điểm

kiểm tra: 81 Trần Bá Giao, Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Thực phẩm đông 

lạnh
X 0313366595

234/54 Lê Đức Thọ, Khu phố 5, Phường An

Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

11 Hộ kinh doanh Cửa hàng thực phẩm đông lạnh Thạnh Phú
Thực phẩm đông 

lạnh
X 41T8029561

437 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh 

(địa chỉ cũ: A30/2 Quốc Lộ 50, ấp 1, xã Bình

Hưng, huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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12 CÔNG TY TNHH MTV HOÀ THỊNH ĐẤT THÉP
Thực phẩm đông 

lạnh
X 0319151525

Số 57, đường Phạm Văn Chèo, ấp 5, xã Tân An

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

13 Công ty TNHH TM và SX Thiên An Foods
Thực phẩm đông 

lạnh
X 3703205158

Số 199, đường Lê Chí Dân, phường Phú An,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

14 Công ty TNHH CHUBI Vina
Thực phẩm đông 

lạnh
X 3702697468


Số 12, khu phố 1, phường Bình Cơ, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Đội QLTT số 20

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý I, 

II/2026

1 Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu Xăng dầu X 3501740836
Số 54A đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

2 Công ty TNHH Xăng dầu Mai Hưng Xăng dầu X 0303169407
số 78/2 Bến Phú Định, Phường Phú Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU ĐỨC

THANH
Xăng dầu X 0302368819

78/2 DUYÊN HẢI, XÃ CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH
Đội QLTT số 7

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

4
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG AN

KHƯƠNG
Xăng dầu X 0302571497

363 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN

HƯNG,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ

CŨ: 363 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN

QUY, QUẬN 7,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

5 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 77 Xăng dầu X 0303164208
152 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

6 Công ty TNHH Thương mại Thủ Đức Oil Xăng dầu X 0317338380
số 801A Nguyễn Duy trinh, phường Long

Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu: 71 điểm
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7 DNTN Nguyên Lai Xăng dầu X 0302028844
số 1111A Nguyễn Xiển, phường Long Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

8 Doanh nghiệp TN Thương mại Vĩnh Thành Xăng dầu X 0303157264
353A Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, Thành phố

Hồ Chí Minh (Phường 11, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

9 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ THANH BÌNH Xăng dầu X 0312320573
679 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

10 CÔNG TY TNHH DUONGLE Xăng dầu X 0318310726

Lô 49 Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tô

Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí

Minh. 

Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

11 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐẠI AN QUỐC Xăng dầu X 0303601377
Số 24/5B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới

Hiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG THỊNH Xăng dầu X 0318549345
603 Thống Nhất, Phường An Hội Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

13 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THỊNH VƯỢNG Xăng dầu X 0302662391
1634 Đường Đỗ Mười, Phường Thới An, Thành

Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

14
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU NAM PHÁT

ĐẠT
Xăng dầu X 0302594550

141A Hà Huy Giáp, Khu Phố 44, Phường An Phú

Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

15 Công ty TNHH Xăng dầu Quang Trung Xăng dầu X 0302439114

43/12 đường Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 43/12

đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm,

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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16 Doanh nghiệp tư nhân Hưng Lân Xăng dầu X 0302275716

32/1B đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã

Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 32/1B đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp

Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

17 Công ty TNHH Xăng dầu Thùy Vân Xăng dầu X 0302280579

24/1 ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 24/1 ấp Trung

Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

18 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phúc Tiến Xăng dầu X 0313936358

10/6H ấp 1, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh

(địa chỉ theo giấy phép: 10/6H ấp 1, xã Xuân Thới

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

19 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nguyễn Thị Du Xăng dầu X 0301149363

18/9B ấp 26, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 18/9B khu phố 4,

thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

20 Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh xăng dầu Lý Quý & LQ Xăng dầu X 0312409454

139 đường Lê Lợi, ấp 8, xã Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 139 đường

Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

21 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Đến Xăng dầu X 0301687121

151/1 đường Tô Ký, ấp 67, xã Đông Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép:

151/1 đường Tô Ký, ấp Tam Đông, xã Thới Tam

Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

22 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Trường Vạn Lý Xăng dầu X 311509061

số 220 Bình Long, phường Phú Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 220 Bình Long,

phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

23 DNTN Thương mại Tân Cảnh Xăng dầu X 301418827

số 339B-339B1 Thạch Lam Thoại Ngọc Hầu,

phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

(trước đây là số 339B-339B1 Thạch Lam Thoại

Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

24 Công ty TNHH xăng dầu Minh Đạt Xăng dầu X 0301211244

F1/8N Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: F1/8N ấp 6, Hương lộ 80,

xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

25 Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Song Đăng Xăng dầu X 0312239812
2154 Vĩnh Lộc, ấp 50, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

26 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phạm Hồ Xăng dầu X 0303186699

1A 208/3, Vĩnh Lộc (Hương lộ 80), xã Tân Vĩnh

Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 1A

208/3, ấp 1 Vĩnh Lộc (Hương lộ 80), xã Phạm

Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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27 Công ty TNHH Nhựa Thuận Đạt Xăng dầu X 0302424012

582 An Phú Tây Hưng Long, Xã Hưng Long, TP

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 582 đường An Phú Tây -

Hưng Long, ấp 6, Xã Hưng Long, huyện Bình

Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

28 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hòa Hiệp Xăng dầu X 0301429314

a10/6, Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí

Minh (dịa chỉ cũ: a10/6, Quốc lộ 50, Xã Bình

Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM )

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

29 Công ty TNHH HTV Anh Hòa Xăng dầu X 0316512149
70 Phan Văn Khải, ấp Chợ, xã Củ Chi, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

30 DNTN Xăng dầu Ngọc Sương Xăng dầu X 0301484146
48 Phan Văn Khải, ấp Chợ, xã Củ Chi, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

31 DNTN Xăng dầu Minh Phương Xăng dầu X 0302591052 Tỉnh lộ 2, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

32 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiện Hưng Xăng dầu X 0309739879
4 Tỉnh lộ 15, ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

33 Công ty TNHH Xăng Dầu Thành Tâm Xăng dầu X 0302781783
Số 1938 Tỉnh lộ 8, ấp 13, xã Bình Mỹ, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

34 DNTN Xăng Dầu Phú Thịnh Xăng dầu X 0302088120
Số 1447 Tỉnh lộ 8, ấp 35, xã Bình Mỹ, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

35 Công ty TNHH Vân Hồng Thắm Xăng dầu X 3700385953
Số 05/E, đường DT742, Khu phố Phú Trung,

phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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36 Công ty TNHH Xăng dầu Thành Thành Lợi Xăng dầu X 3703234511
Số 648, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

37 Doanh nghiệp tư nhân Trạm xăng dầu Tấn Hưng Xăng dầu X 3700569291
Số 11B, tổ 7, khu phố Phú Chánh, phường Bình

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

38 Công ty TNHH Trạm xăng dầu Duy Long Xăng dầu X 3700449614
Số 1223, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 9, Phường

Phú An, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

39 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhân Tài Việt Xăng dầu X 3702912210
Lô A17, Ô 18, Đường số 8, KDC Hiệp Thành 3,

Phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

40 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Phương Duy Phúc Xăng dầu X 3702209583
Số 690 đường Làng, Tổ 8, Ấp Bến Giảng, Phường

Phú An, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

41 Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Tây Nam Xăng dầu X 3702960408
Số 88, Đường ĐT 744, phường Phú An, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

42 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐẠI PHÁT LỘC Xăng dầu X 3700770899

Thửa đất số 132, Tờ bản đồ số 103, khu phố Bình

Thuận 2, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

43 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LAI UYÊN HAI Xăng dầu X 3701841969

Số 149/5, Đường 22/12, khu phố 4, phường An

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay

là Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

44
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU ĐỒNG

AN
Xăng dầu X 3700424264

Thửa đất số 51, Tờ bản đồ số F2, Đường

ĐT743C, khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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45 CÔNG TY TNHH TRẠM XĂNG DẦU THIÊN HƯƠNG Xăng dầu X 3700264525

Số 5, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

46 CÔNG TY TNHH HƯƠNG HÀ PHƯƠNG Xăng dầu X 3702265683

Số 4/162, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận

Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay

là Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

47 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phát Phát Lợi Xăng dầu X  3703124903
Số 467A, quốc lộ 13, khu phố Mỹ Thạnh, phường

Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

48 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lê Công Xăng dầu X 3700382053

199/10 Đại lộ Bình Dương, khu phố 3, phường

Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ:

199/10 Đại lộ Bình Dương, khu phố 3, phường

Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

49 Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu xăng dầu Tây Nam Xăng dầu X 3702722393

Số 144 đường ĐH 608, khu phố An Thành,

phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ cũ: Số 144 đường ĐH 608 khu phố An Thành,

phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình 

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

50 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phước Xăng dầu X 3701637804
Số 11, ấp Bình Cơ ( ấp 3 cũ ), Phường Bình Cơ,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

51 Công ty TNHH Trạm xăng dầu Nguyễn Thư Xăng dầu X 3700698667
Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 29, tổ 8, kp 3, đường

ĐT742, p Vĩnh Tân
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

52 Công ty TNHH TM DV Thịnh Phát Lộc Xăng dầu X 3700872097
Thửa đất số 595, tờ bản đồ số 49, tổ 8, P Tân

Uyên, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

53 Công ty TNHH MTV Trạm xăng dầu Minh Quang Xăng dầu X 3700259109
Số 005, Đường ĐT 746, tổ 3, Kp Tân Hóa, P Tân

Hiệp, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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54 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SAO MAI Xăng dầu X 3500875728
Số 115B Trần Phú, Phường Vũng Tàu, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

55 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THÀNH Xăng dầu X 3500565941

1594 đường 30/4, phường Phước Thắng, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 1594 đường 30/4,

phường 12, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

56 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH PHÁT Xăng dầu X 3500866699
82B Phước Thắng, phường Phước Thắng, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

57 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VŨNG TÀU Xăng dầu X 3502397072
Số 510 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường

Bà Rịa, thành phố HCM
Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

58 Công ty TNHH Xăng dầu Trung Hiếu Bà Rịa Xăng dầu X 3500166513
Số 4060, ấp Phước Tân 02, phường Long Hương,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

59
Công ty TNHH xăng dầu Hưng Phú Vinh - Cửa hàng xăng dầu Phước 

Hưng
Xăng dầu X 3502423357

Tổ 16, ấp Lò Vôi, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

60 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lộc Hoa Xăng dầu X 3502309414
Khu phố Cầu Ri, phường Tân Thành, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

61
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Công nghiệp hóa chất

Nam Bộ - Micco
Xăng dầu X

3502007678 Số 880, Đường Độc Lập, khu phố Bến Đình,

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

62
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Phú

Xuân
Xăng dầu X

3500643011
Ấp 6, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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63 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nguyễn Anh - Phú Mỹ Xăng dầu X 3502447291
Đường D3, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ

3, phường Tân Hải,  Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

64 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bá Thành Xăng dầu X 3500900614
Khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

65 Công ty TNHH xăng dầu Thuận Phát Xăng dầu X 3501506603 Ấp II, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

66 Công ty TNHH Bình Giã Xăng dầu X 3500176800
Số 0451, ấp Gia Hòa Yên, xã Bình Giã, thành phố

Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

67 Công ty TNHH Vinh Sơn Xăng dầu X 3500478505
Khóm Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức,

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

68 Công ty TNHH Thành Chân Xăng dầu X 3500785746
Ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

69 Công ty TNHH Tấn Thọ Xăng dầu X 3500644696
Số 184/7 ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

70 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Bách An Phát Xăng dầu X 3502450819
Quốc lộ 55, ấp Bà Tô, xã Hồ Tràm, thành phố Hô

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

71 Doanh nghiệp tư nhân Trường Chung Xăng dầu X 3500694129
Số 63/2, ấp Phước Hoà, xã Hồ Tràm, thành phố

Hô Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

6. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí: 117 điểm
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

1 Công ty TNHH Gas Tân Tiến Kinh doanh khí X 0302077150

số 36A Đường Số 4, Phường Bình Trị Đông B,

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là

Số 36A Đường Số 4, Phường An Lạc Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

2 Hộ kinh doanh Thuận Phát Kinh doanh khí X 41E8038638

181 Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 181 Lê Hồng

Phong, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí

Minh).

Đội QLTT số 2

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Hưng Kinh doanh khí X 0303610773
Số 415 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

4 Hộ kinh doanh Gas Vạn Kim Kinh doanh khí X 41C8014535
số 28 đường số 1 Cư xá Đô Thành, Phường Bàn

Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

5 Hộ kinh doanh LPG Quang Minh Kinh doanh khí X 41C8025948
số 31 đường số 4 Cư xá Đô Thành, Phường Bàn

Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

6 Hộ kinh doanh Thanh Bình B Kinh doanh khí X 41E8008105
số 700 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

7 Công ty TNHH LPG Hồng Tường Kinh doanh khí X 0312829699
số 134 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

8 Hộ kinh doanh gas Ngọc Phương Kinh doanh khí X 41D8008352
số 243/4/8/1 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

9 Hộ kinh doanh gas An Tâm Kinh doanh khí X 41D8010295
số 408 Tôn Đản, Phường Vĩnh Hội, Thành phố

Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

10 HỘ KINH DOANH GOGAS - QUẬN 4 Kinh doanh khí X 41D8014397

số 02i Tôn Thất Thuyết, Phường Xóm Chiếu,

TP.HCM (trước đây là số 02i Tôn Thất Thuyết,

Phường 18, Quận 4, TP.HCM) 

Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

11 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LPG MẠNH HÙNG Kinh doanh khí X 0312788354

số 89 Hoàng Diệu, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM

(trước đây là số 89 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận

4, TP.HCM) 

Đội QLTT số 5

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

12 Hộ kinh doanh Hạnh Phúc Kinh doanh khí X 41F8017469
Số 107 Lê Quang Sung, phường Bình Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

13 Hộ kinh doanh Mạnh Hùng Kinh doanh khí X 41F8018165
Số 109 Lê Quang Sung, phường Bình Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

14 Hộ kinh doanh đại lý gas Phú Định Kinh doanh khí X 41H8004572
Số 168A đường An Dương Vương, Phường Phú

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

15 Hộ kinh doanh Cửa hàng khí hóa lỏng Quốc Huy Kinh doanh khí X 41F8001913
78B đường Tân Hòa Đông, Phường Phú Lâm,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

16 Hộ kinh doanh gas Thiên Phát Kinh doanh khí X 41H8186297
Số 172/195/9 đường An Dương Vương, Phường

Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

17 HỘ KINH DOANH GAS ÁNH QUANG Kinh doanh khí X 41G8001142

7/6 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG TÂN HƯNG,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ CŨ: 7/6

ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN

7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

18 HỘ KINH DOANH SƠN TÙNG Kinh doanh khí X 41G8002727

943 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN

HƯNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHĨ

CŨ: 943 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN

HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

19 HỘ KINH DOANH ANH TUẤN Kinh doanh khí X 41M8014311
48/13 đường Quang Trung, Phường Gò Vấp,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

20 HỘ KINH DOANH LỢI QUÂN Kinh doanh khí X 41N8016813G
số 250/60 đường Bàu Cát, phường Bảy Hiền,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

21 HỘ KINH DOANH GAS 739 Kinh doanh khí X 41N8003854G
số 1A đường số 01, phường Bảy Hiền, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

22 HỘ KINH DOANH ĐĂNG KHOA Kinh doanh khí X 41M8001566

số 450 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây,

TP.HCM; địa chỉ cũ là 450 Phan Huy Ích,

Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM

Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

23 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẬU Kinh doanh khí X 41M8045619

số 472/16 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây,

TP.HCM; địa chỉ cũ là 472/16 Phan Huy Ích,

Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM

Đội QLTT số 8

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

24 Cửa hàng bán LPG chai Đình Văn Kinh doanh khí X 41I8000648
số 174T5 Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

25 Hộ kinh doanh gas Văn Cường Kinh doanh khí X 41Q8000967/2001
số 18B Đường 4, phường Tam Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

26 Hộ kinh doanh Gas Thần Tốc Kinh doanh khí X 41Q8028586
số 942/19 Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

27 Công ty TNHH Tân Hải Việt Kinh doanh khí X 0302499201
số 61/1G/1D đường Gò Cát, phường Long

Trường, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

28 Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Duy Quang A Kinh doanh khí X 0312890069
số 766/8C Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

29 Hộ kinh doanh Tiên Thanh Kinh doanh khí X 41B8002778

số 62, đường Xuân Thủy, (khu phố 4, phường

Thảo Điền cũ), phường An Khánh, Thành phố Hồ

Chí Minh

Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

30 Công ty TNHH TM DV Dầu khí Nam Sài Gòn Kinh doanh khí X 0314793543
số 891 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

31 Hộ kinh doanh Quân Anh Kinh doanh khí X 41J8021896
Số 152/22 đường Vĩnh Viễn, phường Vườn Lài

(Phường 9, Quận 10 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

32 Hộ kinh doanh LPG An Tâm Kinh doanh khí X 41J8028892
Số 308 đường Hòa Hảo, phường Vườn Lài

(Phường 4, Quận 10 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

33 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tăng Duy Thành Kinh doanh khí X 0312846091
341/12-14N đường Lạc Long Quân, phường Hòa

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

34 HỘ KINH DOANH VINH TUẤN Kinh doanh khí X 0171/HKD.TM
số 774 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

35 HỘ KINH DOANH KHÁNH TÀI Kinh doanh khí X 3271/HKD.TM
số 49D Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

36 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LPG THANH NGÂN Kinh doanh khí X 41T8005344
số 27/4 Ngô Y Linh, phường An Lạc, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

37 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ GAS MINH HÙNG Kinh doanh khí X 2264/HKD.TM
số 522 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

38 HỘ KINH DOANH MINH PHÁT Kinh doanh khí X 41L8006992
470 Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

39 HỘ KINH DOANH HIỆP THÀNH Kinh doanh khí X 41L8030303
988A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng

Thuận,  Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

40 HỘ KINH DOANH GAS THANH TUẤN Kinh doanh khí X 074181008390
665 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

41 HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN SANG Kinh doanh khí X 41T8006390
số 150 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

42 CÔNG TY TNHH GAS HỮU ĐỨC Kinh doanh khí X 0317911315
số 2 Bờ Sông, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

43 HỘ KINH DOANH HỮU TÀI Kinh doanh khí X 079069015104
số 100A Cầu Kinh, phường Tân Tạo, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

44 HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC QUÝ Kinh doanh khí X 41T8015357
số 1635 Nguyễn Cửu Phú, khu phố 52, phường

Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

45 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG TRÂM Kinh doanh khí X 41W8028382
số 02 Bến Lội, phường Tân Tạo, Thành phố Hố

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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46 HỘ KINH DOANH LPG YẾN LINH Kinh doanh khí X 41W8059032
số 1660 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

47 CÔNG TY TNHH LPG TRUNG XUÂN Kinh doanh khí X 0312833367
370 Nguyễn Văn Nghi, Phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

48 HỘ KINH DOANH LPG VĂN THỌ Kinh doanh khí X 41O8020719
34A Lê Trực, Phường Gia Định, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

49 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ XP Kinh doanh khí X 0316735265
25 Trần Quang Long, Phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

50 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ CÔNG ANH Kinh doanh khí X 0317386401
215/2 Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

51 HOÀNG SƠN Kinh doanh khí X 41O8020675
253 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, Thành

Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

52 CÔNG TY TNHH GAS SAO VIỆT Kinh doanh khí X 0316169531
321 Đường TX 14, Tổ 28, Khu Phố 7, Phường

Thới An, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

53 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN BÌNH Kinh doanh khí X 0301789412
77/3 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 47, Phường Thới

An, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

54 CÔNG TY TNHH MTV GAS HOÀNG TIẾN Kinh doanh khí X 0312951473
01 APĐ 03, Khu Phố 5, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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55 Hộ kinh doanh Thuận Phát Kinh doanh khí X 41S8004083

9/7A ấp 23, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 9/7A ấp Tân Hòa,

xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

56 Hộ kinh doanh Văn Đủ Kinh doanh khí X 41S8017493

102/5B ấp 5, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 102/5B ấp Tân

Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

57 Hộ kinh doanh cửa hàng LPG chai Nguyễn Thành Kinh doanh khí X 41S8013282

26/3 ấp 32, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 26/3 ấp 5, xã Đông

Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

58 Công ty TNHH Hậu Phú Thọ Kinh doanh khí X 0303269289

7/4 ấp 11, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 7/4 ấp 2, xã Đông

Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

59 Hộ kinh doanh cửa hàng gas Thắng Lợi Kinh doanh khí X 41S8013529

158/1A ấp 76, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 158/1A ấp 21,

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

60 HỘ KINH DOANH GAS THÀNH CÔNG Kinh doanh khí X 41X8041546

Số 28B Nghiêm Toản, phường Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 28B Nghiêm

Toản, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

61 HỘ KINH DOANH GAS THIÊN HÀ Kinh doanh khí X 41X8001853

Số 48 Đỗ Nhuện, phường Tân Sơn Nhì, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 48 Đỗ Nhuận,

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

62 Hộ kinh doanh Đại Thành Kinh doanh khí X 41X8011999

số 187 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 187 Thạch

Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

63 Hộ kinh doanh Gas Kim Hoàng Kinh doanh khí X 41X8017052

số 178 Lê Sao, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ

Chí Minh (trước đây là số 178 Lê Sao, phường

Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 14

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

64 Hộ kinh doanh Tấn Quang Kinh doanh khí X 41T8006983

C3/10A, ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: C3/10A ấp 3, xã Vĩnh Lộc

B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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65 Hộ kinh doanh gas Minh Tiến Kinh doanh khí X 41T8032756

C9/86C, ấp 31, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: C9/86C ấp 3, xã Vĩnh Lộc

B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

66 Công ty TNHH LPG Tuyền Tuấn Kinh doanh khí X 0312951459

1A/42, ấp 64, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: 1A/42 ấp 1, xã Phạm Văn

Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

67 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Trường An Vinh Kinh doanh khí X 0303637951

F11/11 đường Võ Hữu Lợi, xã Bình Lợi, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: F11/11 đường Võ

Hữu Lợi, Tổ 11, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

68 Hộ kinh doanh Út Phương Kinh doanh khí X 41T8007205

Số 1290 Văn Tiến Dũng, xã Bình Hưng, TP Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: Số E4/108 ấp 5, Xã Phong

Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

69 Hộ kinh doanh Cửa hàng bếp Hải Phương Kinh doanh khí X 41T8027439

B6/194, Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: B6/194, Quốc Lộ 50, ấp 2, xã

Phong Phú, huyện Bình Chánh,  TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

70 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN HỒNG Kinh doanh khí X 41T8015584

B1/33A Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: B1/33A, ấp 2 Quốc Lộ 50, xã

Bình Hưng, huyện Bình Chánh. TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

71 Hộ kinh doanh LPG Minh Hùng Kinh doanh khí X 41T8028989

D22/585B Trịnh Quang Nghị, xã Bình Hưng, TP

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: D22/585B ấp 4, xã

Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

72 Hộ kinh doanh GAZ Tân Thành Kinh doanh khí X 41T8027490

114-116 đường số 11, Khu dân cư Bình Hưng, xã

Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 114-116

đường số 11, Khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

73 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế Kinh doanh khí X 41T8015651

A22/12 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, TP Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: A22/12 ấp 1A, xã Bình Hưng,

huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

74 Hộ kinh doanh Nguyên Đăng Kinh doanh khí X 41R8002859

số 24 đường Phạm Hữu Tâm, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: số 24 đường Phạm Hữu

Tâm, tổ 2, khu phổ 3, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ

Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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75 Hộ kinh doanh - Gas Ánh Dương II Kinh doanh khí X 41R8024939 54 Tỉnh lộ 2, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

76 Hộ kinh doanh Ngọc Phượng Bình Mỹ Kinh doanh khí X 41R8001367

số 351 đường Hà Duy Phiên, Ấp 14, xã Bình Mỹ,

TP.HCM (Địa chỉ cũ: số 351 đường Hà Duy

Phiên, Tổ 3, Ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi,

TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

77 Hộ kinh doanh gas Tuyết Phương Kinh doanh khí X 41R8025654
Số 55, đường Trung An, ấp Hội Thạnh, xã Bình

Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

78 Hộ kinh doanh Gas Bình Minh Kinh doanh khí X 41R8009939
số 21 Nguyễn Thị Lắng, xã Củ Chi, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

79 Hộ kinh doanh Thuận Phát Kinh doanh khí X 41R8002048
109A, Tỉnh lộ 15, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

80 Hộ kinh doanh cửa hàng LPG Dũng Kinh doanh khí X 41R8001730
Số 1457 đường Tỉnh lộ 15, ấp An Hòa, xã An

Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

81 Hộ kinh doanh Gas Kim Thành Kinh doanh khí X 41R8002823

Số 336, Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ

Chí Minh (Số 336, Tỉnh lộ 8, khu phố 4, Thị Trấn

Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

82 Hộ kinh doanh Hòa Long Kinh doanh khí X 46A8001793
760, CMT8, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

83 Công ty TNHH Một Thành Viên Hùng Hào Phát Kinh doanh khí X 3701825484

Thửa đất số 1091, tờ bản đồ số E5.1, khu phố Tân

Thắng, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ

Chí Minh

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 
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Hộ 
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Cá 
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Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

84 Công ty TNHH Long Thuận Kinh doanh khí X 3700542719
27/11 ĐT 743, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ

An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

85 Gas Anh Quân 22 Kinh doanh khí X 46G8037236
313 Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Phú 2, phường

Tân Đông Hiệp, thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

86 Công ty TNHH một thành viên Gas Hưng Long Kinh doanh khí X 3702399976
Số 73, Phạm Ngũ Lão, khu phố Thắng Lợi 2,

phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

87 CỬA HÀNG GAS LONG BÌNH Kinh doanh khí X 46F001024

7/5A 14, KDC Minh Tuấn, khu phố Bình Đáng,

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh

Bình Dương (nay là Phường Bình Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

88 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG THÀNH Kinh doanh khí X 46F8004750

Kiot số 1, 39/1, Tổ 1C, ấp Đồng An 2, xã Bình

Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

89 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI BÌNH GAS Kinh doanh khí X 3702105792

Số 25/3, Tổ 4, khu phố Hòa Long, phường Lái

Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

(nay là Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

90 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GAS TUẤN ANH Kinh doanh khí X 46F8013073

30D/3D khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

91 CÔNG TY TNHH KHÍ ĐỐT TÂN HẢI LÊ Kinh doanh khí X 3701581460

Số 1/68C, khu phố Bình Thuận, phường Bình

Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

(nay là Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí

Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

92 Cửa hàng Gas Trâm Anh Kinh doanh khí X 46C8031097

Số 80, lộ 7B, khu phố 1B, phường Chánh Phú

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 80,

lộ 7B, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa,

thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

93 Hộ kinh doanh Đại lý Gas Dũng Kinh doanh khí X 46H8000222

Số 62, khu phố Lai Khê, phường Bến Cát, thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 62, ấp Lai Khê,

xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

94 Công ty TNHH một thành viên Gas Bến Cát Kinh doanh khí X 3701428092

Thửa đất số 1095, 1106, 1105, tờ bản đồ 50,

đường NB4B, khu phố Mỹ Phước, phường Bến

Cát, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Thửa đất

số 1095, 1106, 1105, tờ bản đồ 50, đường NB4B,

khu phố 2, phường Mỹ Phước, thành phố Bến

Cát, tỉnh Bình Dương.

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

95 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Văn Thanh Kinh doanh khí X 3701573879
Số 110, đường DT 744, khu phố An Thành,

phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

96 Công ty TNHH SING INDUSTRIAL Gas VIETNAM Kinh doanh khí X 3701807975

Lô B_3B3_CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3,

phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ cũ: Lô B_3B3_CN, khu công nghiệp Mỹ

Phước 3, phường phường Thới Hòa, thành phố

Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

97 Công ty TNHH Hiệm Hằng Kinh doanh khí X 3703216488
Số 15, Đường Uyên Hưng 19, Tổ 4, kp 5, P Tân

Uyên, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

98 Công ty TNHH MTV Gas Việt Kinh doanh khí X 3701704578
Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 12, tổ 3, Kp Khánh

Hội, P Tân Khánh, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

99 Công ty TNHH dầu khí Chính Sỹ Kinh doanh khí X 3701653757
Số 496, tổ 3, khu phố 3, phường Bình Cơ, thành

phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

100 Cửa hàng kinh doanh Gas và bếp Gas Phương Linh 3 Kinh doanh khí X 46D8021974
Số nhà 99, đường Bố Mua, tổ 3, khu phố 3, xã

Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

101 NGUYỄN THÚY LÊ Kinh doanh khí X 49A8.001423

Số 149 đường Lê Lai, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 149 đường Lê Lai,

Phường  1 thành phố Vũng Tàu) 

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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kiến (Quý)

102 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỆN ĐỨC Kinh doanh khí X 3500289804

Số 158 Lý Tự Trọng, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 158 Lý Tự Trọng,

Phường 3, thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

103 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GAS HOÀNG NAM Kinh doanh khí X 3502546101

C5-2/1 TT Đô Thị Chí Linh, Phường Rạch Dừa,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: C5-2/1 TT

Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, thành phố

Vũng Tàu) 

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

104 HỘ KINH DOANH GAS VĂN UYÊN Kinh doanh khí X 49A8.018123

Số 51A đường Trần Bình Trọng, Phường Tam

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 51A

đường Trần Bình Trọng, 8, thành phố Vũng Tàu) 

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

105 HỘ KINH DOANH GAS HOÀNG LONG Kinh doanh khí X 49A8.036487

Số 13 đường Hàn Thuyên, Phường Rạch Dừa,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 13 Hàn

Thuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

106 HỘ KINH DOANH SÁU DANH Kinh doanh khí X 077072006303

Số 102A, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố

Hương Giang, phường Long Hương, thành phố

Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

107 DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG ANH HÙNG Kinh doanh khí X 3500172041
Số 531 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường

Bà Rịa, thành phố HCM
Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

108 Hộ kinh doanh Gas Long Đất Kinh doanh khí X 49F8019278
149, đường Trần Hưng Đạo, ấp Long Sơn, xã

Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

109 Hộ kinh doanh Thủy Tâm Kinh doanh khí X 49E8007411
Tổ 11, khu phố 2, phường Tân Thành, Thành phố

Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

110 Hộ kinh doanh GAS Đức Trung Kinh doanh khí X
49E8003255 Tổ 12, khu phố Phước Sơn, phường Tân Phước,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

111 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Yến Kinh doanh khí X
49E8003323 Tổ 13, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

112 Hộ kinh doanh Đại Nam Kinh doanh khí X 49C8013715
Số 35, đường số 7, tổ 11, ấp Gio An, xã Ngãi

Giao, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

113 Hộ kinh doanh Cửa hàng Gas Khánh Kinh doanh khí X 49C8011525
Tổ 6, ấp Sông Xoài 3, xã Kim Long, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

114 Hộ kinh doanh Cửa hàng Hai Thành Kinh doanh khí X 49C8016233
Tổ 43, ấp Liên lộc, xã Châu Đức, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

115 Hộ kinh doanh Gas Minh Hoàng Kinh doanh khí X 49D8010902 106/5 ấp 12, xã Hòa Hội, thành phố Hồ Chí Minh Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

116 Hộ kinh doanh Huy Hoàng Kinh doanh khí X 49D8006910
Tổ 12, ấp Phước Lộc, xã Hồ Tràm, thành phố Hô

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

117 Hộ kinh doanh cửa hàng Gas Trang Việt Kinh doanh khí X 49D8007913
Tổ 2, ấp Tân An, xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 23

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀNG

KIM TÂM
Kinh doanh vàng X 0314857691

318 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Nhất,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

7. Tổ chức hoạt động kinh doanh vàng: 80 điểm
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM PHÁT I Kinh doanh vàng X 0304849194
206 Nguyễn Văn Nghi, Phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

3 Công ty TNHH Một thành viên Kim Mỹ Di Kinh doanh vàng X 0312516833
số 102R An Dương Vương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

4 Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thảo Kinh doanh vàng X 0318253926
số 44 Nguyễn Duy Dương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

5
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Gia công Kinh doanh vàng bạc

Kim Ngọc
Kinh doanh vàng X 0312654199

số 27 Nhiêu Tâm, Phường An Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

6 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN MINH HIẾU Kinh doanh vàng X 0302706289

33 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN HƯNG,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ CŨ: 33

LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN KIỂNG,

QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH )

Đội QLTT số 7

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM UYÊN Kinh doanh vàng X 0301435237

312 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN

THUẬN,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA

CHỈ CŨ: 312 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG

TÂN THUẬN TÂY, QUẬN 7,THÀNH PHỐ HỒ

CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM NGỌC LANH Kinh doanh vàng X 0313379019
số 209-211 đường Nguyễn Hồng Đào, phường

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

9 Công ty TNHH Kim Tín Trúc Kinh doanh vàng X 0312211542
số 12 Đại lộ II, phường Phước Long, Thành phố

Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

10 DNTN Kinh doanh vàng Đức Thành Kinh doanh vàng X 0301430091
số 4A đường 265, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

11 Doanh nghiệp tư nhân Kim Châu Phúc Kinh doanh vàng X 0301967369
số 90 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

12 Doanh nghiệp tư nhân Vàng Kim Kim Yến Kinh doanh vàng X 0317319349

Số 325 đường Nguyễn Duy Dương, phường Vườn

Lài (Phường 4, Quận 10 cũ), Thành phố Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

13 Doanh nghiệp tư nhân Vàng & Dịch vụ Cầm đồ Đức Thịnh Kinh doanh vàng X 0318432202
Số 002I đường Hòa Hảo, phường Vườn Lài,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

14 Doanh nghiệp TN Quan Kim Phát Kinh doanh vàng X 0304274605
181-183 Tôn Thất Hiệp, Phường Phú Thọ, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 8, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

15 Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Thuận Long Kinh doanh vàng X 0313400020
236 Lãnh Binh Thăng, phường Phú Thọ, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 13, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

16 Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh vàng Kim Thành Bình Thới Kinh doanh vàng X 0318414725
373 Minh Phụng, phường Bình Thới, Thành phố

Hồ Chí Minh (Phường 10, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

17 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Kim Sen 7 Kinh doanh vàng X 0310487175
8 đường Bình Thới, phường Hòa Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

18
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ

QUÝ THANH THẢO
Kinh doanh vàng X 0302583365

Quầy 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14 Chợ Thiếc,

đường Phó Cơ Điều, phường Minh Phụng, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Quầy 3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-14 Chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều,

phường 7, Quận 11) 

Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

19 DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ XUÂN AN Kinh doanh vàng X 0318407213

số 134-136 Phó Cơ Điều, phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh (số 134-136 Phó Cơ

Điều, phường 6, Quận 11)

Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

20 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM VINH Kinh doanh vàng X 0310210800

Kios số 2A, Chợ Thiếc, số 129 đường Phó Cơ

Điều, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí

Minh (Kios số 2A, Chợ Thiếc, số 129 đường Phó

Cơ Điều, phường 6, Quận 11)

Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

21
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG HOÀNG

LOAN 
Kinh doanh vàng X 0312493417

số 1A-4T-5T Chợ Thiếc, số 129 Phó Cơ Điều,

phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

22 Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Thành Hòa Hưng Kinh doanh vàng X 0317346342
số 6, đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

23
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀNG BẠC KIM

THÀNH TRỌNG TIỀN
Kinh doanh vàng X 0316982553

78/1 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

24 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG PHƯỚC TÍN Kinh doanh vàng X 0302482487
294 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức
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Cá 
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Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

25 DNTN KIM PHÁT BẢO TÍN Kinh doanh vàng X 0303138896
275B Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

26 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÁT CHỢ CẦU Kinh doanh vàng X 0312982471
B90 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

27
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC

MINH
Kinh doanh vàng X 0315829986

147 đường Đông Hưng Thuận 02, phường Đông

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

28
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH TÚ JEWELRY

DIAMOND
Kinh doanh vàng X 0318326469

104 đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

29 CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG KIM PHÁT THÀNH Kinh doanh vàng X 0318894616
81 đường Đông Hưng Thuận 02, phường Đông

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

30 CÔNG TY TNHH TSN KIM DUNG Kinh doanh vàng X 0318551464
689/17 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

31 DNTN KIM THÀNH TÂN SƠN Kinh doanh vàng X 0312440662
32B Nguyễn Thái Sơn, Phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

32 DNTN KINH DOANH VÀNG KIM PHÁT AN NHƠN Kinh doanh vàng X 0302012058
400 Lê Đức Thọ, Phường An Nhơn, Thành phố

Hồ Chí minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

33 DNTN KINH DOANH VÀNG KIM THÀNH - NGỌC Kinh doanh vàng X 0302690624
394 Lê Đức Thọ, Phường An Nhơn, Thành phố

Hồ Chí minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

34 CÔNG TY TNHH KINH DOANH KIM PHÁT BÀ CHIỂU Kinh doanh vàng X 0319229965
360 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Gia Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

35
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM PHÁT

HẢI TOÀN
Kinh doanh vàng X 0312817005

94/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

36 DNTN MỸ LINH Kinh doanh vàng X 0302116385
1369 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

37
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG MAI KIM

THÀNH
Kinh doanh vàng X 0313999453

09 Phan Văn Hân, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

38
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG - DỊCH VỤ

CẦM ĐỒ QUỲNH NHƯ
Kinh doanh vàng X 0315689263

08 Võ Duy Ninh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

39
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM THÀNH

NGỌC ÁNH
Kinh doanh vàng X 0312186078

946 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

40 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM NGỌC NỮ III Kinh doanh vàng X 0316808604
66 Đường TX 21, Khu Phố 8, Phường Thới An,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

41
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM HOÀN

PHÁT
Kinh doanh vàng X 0315256774

72 Đường TX 21, Phường Thới An, Thành Phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

42 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÁT THẠNH XUÂN Kinh doanh vàng X 0314318499
532-534 Đường Tô Ngọc Vân, Phường Thới An,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

43 DNTN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LÂM MINH PHƯỢNG Kinh doanh vàng X 0313734577
232 Đường Hà Huy Giáp, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

44 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM PHÁT LONG Kinh doanh vàng X 0317502048
123 Đường Thạnh Lộc 18, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

45 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM THÀNH TRÍ Kinh doanh vàng X 0317338817
31 Đường Thạnh Lộc 19, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 
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Cá 
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Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

46
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TIỆM VÀNG KIM

NGÂN
Kinh doanh vàng X 0318359979

Số 375 Âu Cơ, phường Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh (trước đây là số 375 Âu Cơ, phường

Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 14

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

47 Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Yến - Cầu Xáng Kinh doanh vàng X 0318418550

3A68 đường Trần Văn Giàu, xã Tân Vĩnh Lộc,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 3A68 đường

Trần Văn Giàu, Ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

48 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Kim Long Cầu Xáng Kinh doanh vàng X 0318645715

14-16 đường Thanh Niên, xã Tân Vĩnh Lộc,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 14-16 đường

Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

49
Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Dịch vụ Thương mại Vàng Tân Kim

Thành
Kinh doanh vàng X 0318830651

145A Nguyễn Cửu Phú, Ấp 21, xã Tân

Nhựt,Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

50 Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc Kim Hoa Kinh doanh vàng X 0312200639

231 KDC Hồ Bắc, đường Hưng Nhơn, xã Tân

Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 231

KDC Hồ Bắc, đường Hưng Nhơn, Ấp 3, xã Tân

Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

51 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Kim Thành Lộc Kinh doanh vàng X 0318689617

995 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 995 Đoàn Nguyễn

Tuấn, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

52 Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Dũng Kinh doanh vàng X 0315875213

E26/58 đường An Phú Tây Hưng Long, xã Hưng

Long, Thành phố Hồ Chí Minh ( địa chỉ cũ:

E26/58 đường An Phú Tây Hưng Long, ấp 15, xã

Hưng Long, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 15

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 
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Cá 
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Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

53 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM ĐÀO Kinh doanh vàng X 0311483744
49 Đường Phạm Văn Cội, Ấp 3, Xã Nhuận Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

54 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI KIM LONG THỦY Kinh doanh vàng X 0301250966
2028 Tỉnh lộ 8, Ấp 1, Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

55 DOANH NGHIỆP TN VÀNG DUY KHANG Kinh doanh vàng X 0309323775
Số 81A Tỉnh lộ 8, ấp Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hoà 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

56 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM BẢO Kinh doanh vàng X 0315180356
Số 75E, Tỉnh Lộ 2, ấp Bàu Sim, xã Củ Chi, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

57 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  KINH DOANH VÀNG KIM HƯNG Kinh doanh vàng X 0301436230

Số 663 đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh (663 Quốc lộ 22, Thị

Trấn Củ Chi huyện Củ Chi, TPHCM) 

Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

58
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG PHƯƠNG

THÙY
Kinh doanh vàng X 0312879876

131 Nguyễn Văn Khạ, xã Tân An Hội, Thành phố

Hồ Chí Minh (131 Nguyễn Văn Khạ, khu phố 1,

Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ

Chí Minh).

Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

59
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM

TRÂM ANH
Kinh doanh vàng X 0315672157

28 Đường TL 15, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
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kiến (Quý)

60 Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Vinh Hưởng Kinh doanh vàng X 3700313571
25 Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

61 Doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Hoàng Trúc Kinh doanh vàng X 3700896845
Số 75, đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

62 Doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Kim Thành Kinh doanh vàng X 3700144683
1173/9, Đại lộ Bình Dương, phường Phú An,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

63 Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoa Kinh doanh vàng X 3700142929
14 Nguyễn Thái Học, phường Thủ Dầu Một,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

64 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiệm Vàng Kim Hồng Kinh doanh vàng X 3702152217
506 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu

Một, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

65 Công ty TNHH Tiệm vàng Kim Trang 1 - Bình Dương Kinh doanh vàng X 3702620200
Số 35, đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ

Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

66 Công ty TNHH MTV vàng bạc Kim Chính Phát Kinh doanh vàng X 3702454722
Số Thửa đất số 183, tờ bản đố số 28, đường số 15,

phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

67 Công ty TNHH kinh doanh vàng và cầm đồ Kim Nhựt Kinh doanh vàng X 3702436949
Số 1249, đường tạo lực 5, Phạm Văn Đồng,

phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

68 Công ty TNHH MTV Tiệm vàng Bảo Thanh Kinh doanh vàng X 3702539020
Số 49, lô HL-F1, KDC IJC Hòa Lợi, phường Bình

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

69 Công ty TNHH TM DV vàng Thiên Tạo Kinh doanh vàng X 3702694065
Số 1/2 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

70 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Kim Tài Phúc Kinh doanh vàng X 3703393631

Thửa đất số 3819, tờ bản đồ số 13, đường D3a

khu dân cư Rạch Bắp, khu phố Tân Lập, phường

Long Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

71 Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Kim Vân Trường Kinh doanh vàng X 3702539197

Số 3, đường NA7, tổ 2, khu phố 7, phường Chánh

Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số

3, đường NA7, tổ 2, khu phố 7, phường Chánh

Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

72 Công ty TNHH tiệm vàng Kim Thành Phúc Kinh doanh vàng X 3702778597

Ô 10, Ô 11, Lô H3, Đường NA7, khu phố 7,

phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

(địa chỉ cũ: Ô 10, Ô 11, Lô H3, Đường NA7, khu

phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến

Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

73
Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Kim Thành

Danh
Kinh doanh vàng X 3702282336

Ô 75/76, đường D3/N3, khu dân cư Mỹ Phước 1,

khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Ô 75/76, đường D3/N3,

khu dân cư Mỹ Phước 1, khu phố 4, phường Mỹ

Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

74 Công ty TNHH Kim Tùng (Hồng) Kinh doanh vàng X 3702821556

Số 178, đường ĐT-744, Khu phố Lồ Ồ, phường

Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số

178, đường ĐT-744, Khu phố Lồ Ồ, phường An

Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

75 Doanh nghiệp tư nhân Kim Chi 8A Kinh doanh vàng X 3700243846

Số 01/1, đường ĐT 744, khu phố Chợ, tổ 11,

phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ cũ: Số 01/1, đường ĐT 744, ấp Chợ, tổ 11, xã

Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình

Dương)

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

76 Doanh nghiệp tư nhân Kim Kim Tùng Kinh doanh vàng X 3702348298

Thửa đất số 210, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ,

phường Tây Nam, thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ cũ: Thửa đất số 210, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ,

phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình

Dương)

Đội QLTT số 19

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

77 Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Đức Thành Kinh doanh vàng X X 3700212781
Số 86, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 2, xã Phú

Giáo. Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

78 Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Kim Tuấn Kiệt Kinh doanh vàng X 3702405644
Thửa đất số 1130, tờ bản đồ số 4, Đường D1B, Tổ

3, P. Vĩnh Tân, Tp HCM
Đội QLTT số 20

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

79 Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Kim Linh Kinh doanh vàng X 3703225764
Số 32, Đường ĐT 746, khu phố Long Bình,

phường Tân Hiệp, Tp Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

80 Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phú Kim Luyến Kinh doanh vàng X 3502226743
Lô 9, chợ Ông Trịnh, phường Tân Phước, thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 23

NHNN - CN KV2,

Sở KHCN, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

1 Công ty TNHH Sản xuất Bánh kẹo Mỹ Ngọc

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0303588704

Số 61 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Thành phố

Hồ Chí Minh (nay là Số 61 Bạch Vân, phường An

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

2 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Gia

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313382501

Số 311/L35 Đường số 6, Khu tái định cư 17,3 Ha,

phường An Phú, Thành phố Thủ Đức (nay là Số

311/L35 Đường số 6, Khu tái định cư 17,3 Ha,

phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

8. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương: 155 điểm
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Quang Củ Chi

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313659305

43/2 Lý Thường Kiệt, khu phố 3, Thị Trấn Hóc

Môn, Huyện Hóc Môn (nay là 43/2 Lý Thường

Kiệt, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 1

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

4 Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0302491668

Số 84 đường Hậu Giang, phường Bình Tây, Tp.

HCM (địa chỉ cũ: Số 84 đường Hậu Giang,

phường 02, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 2

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

5 HỘ KINH DOANH NGỌC HÂN 1

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41M8025696
Số 205 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp,

Thành phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 3

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

6 HỘ KINH DOANH THỦY NGÂN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41A8010245
Số 114 Tôn Thất Đạm, Phường Sài Gòn, TP Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 3

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

7 Hộ kinh doanh Đại lý Sữa và Tả 31

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41A8036541
31 Nguyễn Huy Tự, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

8 Hộ kinh doanh Vi Bổn

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41A8041957
19 Nguyễn Huy Tự, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

9 Hộ kinh doanh Mi Lan

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41A8054658
416A1 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

10 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhất Minh Hoàng

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0317164166
số 201 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

11 Hộ kinh doanh Cửa hàng Thái Hòa

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41A8047345
số 60 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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12 Hộ kinh doanh Nguyễn Hương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313188582
số 135 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

13 Hộ kinh doanh Nghĩa

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 04342/HKD
số 565 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

14 Hộ kinh doanh Long Khiết Nhi

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41E8038412
Sạp 21A,22A,23A, chợ Hòa Bình- 37 An Bình,

phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

15 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC CÁT TƯỜNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0319048334
Số 5 Trương Đình Hợi, Phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

16 Hộ kinh doanh Mỹ Thuận

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41E8036785
số 138D Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

17 Hộ kinh doanh Quách Thu Hương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41F8017536
154 Gia Phú, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

18 Hộ kinh doanh La Thanh Thanh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41F8025045
203 Gia Phú, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

19 Hộ kinh doanh gia vị thực phẩm Kim Nga

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41F8036248
38 Cao Văn Lầu, Phường Bình Tiên, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

20 Hộ kinh doanh Huỳnh Đăng Khoa

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 089300006026
Số 80C Cao Văn Lầu, phường Bình Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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21 Công ty TNHH TM DV Dủ Nguyên

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0319144824
Số 73 Lê Quang Sung, phường Bình Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

22 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Á Châu

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0304190539
Số 791 đường Tạ Quang Bửu, Phường Chánh

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

23 Hộ kinh doanh Khang Thái

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 079068003280
01 Đường 35, Đường Hồ Học Lãm , Phường Phú

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

24 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MINH CHÂU

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0316391399
39 DƯƠNG CÁT LỢI, XÃ NHÀ BÈ, THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH. 
Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

25 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ ĐAN PHÚC

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313785998

SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TẤN

TRƯỜNG, PHƯỜNG PHÚ THUẬN, THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

26 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HAI ANH EM

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313245368

SỐ 93 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU PHỐ 1A, KHU

DÂN CƯ NAM LONG, PHƯỜNG TÂN

THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA

CHỈ CŨ: SỐ 93 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU PHỐ 1A,

KHU DÂN CƯ NAM LONG, PHƯỜNG TÂN

THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ 

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

27 CÔNG TY TNHH NGỌC TÚ I-FOOD

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313896747

SỐ 5/31 ĐƯỜNG NGUYỄN BÌNH, XÃ HIỆP

PHƯỚC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA

CHỈ CŨ: SỐ 5/31 ĐƯỜNG NGUYỄN BÌNH, XÃ

NHƠN ĐỨC, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

28 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TƯ CHON ANH NHI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41G8028484

72 BÙI VĂN BA, PHƯỜNG TÂN THUẬN,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ CŨ: 72

BÙI VĂN BA, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG,

QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

29 HỘ KINH DOANH SỮA THẢO THI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41G8023942

370 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN

THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Địa chỉ

cũ: 370 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG BÌNH

THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH)

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

30 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHÚ HƯNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41G8037129

372 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN

THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA

CHỈ CŨ: 372 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG

BÌNH THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ

CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

31 CÔNG TY TNHH BUI COFFEE SUPPLY

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0317076946
A2 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG PHÚ

THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH
Đội QLTT số 7

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

32 CÔNG TY TNHH HAPPYNUTS VIỆT NAM

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0316732088
68 Đường số 11 Cityland Park Hill, Phường Gò

Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

33 HỘ KINH DOANH HỶ LÂM MÔN 455

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41N8048215
455 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn

Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

34 HỘ KINH DOANH HƯƠNG XƯA MART

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41N8160625
số 05 Xuân Hồng, phường Bảy Hiền, Thành phố

Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

35 HỘ KINH DOANH MINH THÀNH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41N8047036
số 260/15 đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy

Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

36 HỘ KINH DOANH HOÀNG YẾN JAPAN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41N8161537
số 161 đường Nguyễn Hồng Đào, phường Tân

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

37 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG SỮA TOM KIDS

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41N8153187

số 380 Đường Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn,

TP.HCM (địa chỉ cũ là 380 Đường Phạm Văn

Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM)

Đội QLTT số 8

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

38 Hộ kinh doanh Han-Fruit

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41Y8026986
số 395 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon


49

Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

39 Hộ kinh doanh Nhật Việt Shop

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41Y8000485
số 397 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

40 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tấn Khuyên

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0304337397
số 202 Quốc lộ 13, Khu phố 2, phường Hiệp

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

41 Công ty TNHH Rượu AZ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318166423
số 4 Đường 27, Khu nhà ở Công ty Đông Nam,

phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

42 Hộ kinh doanh Bảy Chương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41Q8019539
số 121 Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

43 Công ty TNHH Thương mại Việt Thái Trung

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0305972666
số 19 Đường số 48, khu nhà ở Nam Long, phường

Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

44 Công ty TNHH Kinh doanh bán lẻ Baby Shark.

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318978256
số 264, Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

45 Công ty TNHH Nam Việt Sin

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0302963624
số 118/6A Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

46 Hộ kinh doanh Kica Bakery Coffee Tea

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41Y8011554
số 31 Tô Vĩnh Diện, phường Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

47 Hộ kinh doanh tiệm bánh CUPCUP BAKERY

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 066088005328
số 111 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú,

TP.Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon


50

Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

48 Hộ kinh doanh bánh kẹo Á Châu ABC-1

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41Y8002894
số 685A Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú,

TP.Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

49 Hộ kinh doanh Vua Yến Số 1

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 038180037761
số 202 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vườn

Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

50 Công ty TNHH MTV Ngân Phú 89

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0319007899
45F Ông Ích Khiêm, phường Bình Thới, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 10, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

51 Công ty TNHH Mom and Baby Care Song Nhi

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318962961
134/2 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 3, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

52 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KINO

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0319080218
58 đường Hòa Bình, phường Hòa Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

53
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI MẬU THÀNH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313542120

416 Hồng Bàng, phường Minh Phụng, Thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 416 Hồng Bàng,

phường 16, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

54
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG NAM

PHƯƠNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0304961598

6/1C Tân Hóa, phường Minh Phụng, Thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 6/1C Tân Hóa, phường

1, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

55 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HOÀNG GIA

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0316711264

764A Hồng Bàng phường Minh Phụng, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 764A Hồng Bàng,

phường 1, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

56 Hộ kinh doanh những chàng trai Bakery

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41J8029250

10 đường Thành Thái, phường Hòa Hưng, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 10 đường Thành

Thái, Phường 12, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

57 CÔNG TY TNHH LÂM CÁT MINH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318940887
số 32 đường 18, phường An Lạc, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

58 HỘ KINH DOANH ANH TÀI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41W8066984

Sạp A8+9+10+11+12 Chợ Kiến Thành, số 158

đường số 19, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

59 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH THẢO VÂN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0305824996
số 115-117 đường số 19, phường An Lạc, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

60 HỘ KINH DOANH U.MI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41W8079129
số 748 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

61 HỘ KINH DOANH MÌ SÀI GÒN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41W8061349
số 28 Lê Ngung, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

62 HỘ KINH DOANH TRỊNH THẠNH LỢI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41W8053644
số 4393 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

63 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ BIA NƯỚC NGỌT NGỌC THỦY

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41W8047772
số 113 Tây Lân, phường Bình Tân, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

64 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐẶNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 084092013199
số 1E đường Bến Lội, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

65 CÔNG TY TNHH AN NHIÊN MART

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318967092
số 318 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

66 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ THANH THẢO

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0314909364
423/40 Hà Thị Khiêm, Phường Trung Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

67 HỘ KINH DOANH MUA HOÀI SHOP

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41O8055574
151A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Gia Định,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

68 HỘ KINH DOANH NHỮNG CHÀNG TRAI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41L8015512
12/3 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Thành Phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

69 HỘ KINH DOANH BẢO NAM

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41M8027614
609 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

70 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN PHÁT 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0316353410
387 Phan Văn Trị Phường Bình Lợi Trung,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

71 HỘ KINH DOANH THANH TÂM

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41O8029201
Số 124/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ

Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

72 HỘ KINH DOANH SHOP DUNG 17

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41O8053737
17 Huỳnh Tịnh Của, Phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

73 Công ty TNHH Thực phẩm Hoàng Giang

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313029984

10/2 đường Phan Văn Hớn, ấp 1, xã Bà Điểm,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép:

10/2 đường Phan Văn Hớn, ấp 1, xã Bà Điểm,

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

74 Hộ kinh doanh hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé KIDBABY IQ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41S8031359

40A đường Trần Văn Mười, ấp 12, xã Bà Điểm,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép:

40A đường Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

75 Công ty TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313312335

290/68 đường Nhị Bình 7, ấp 117, xã Đông

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 290/68 đường Nhị Bình 7, ấp 1, xã

Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

76 Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm Hòa Phát

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0310085324

43/5B đường Nguyễn Thị Ngâu, ấp 109, xã Đông

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 43/5B đường Nguyễn Thị Ngâu, ấp

Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

77 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TO MI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0307621046

Số 184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 184-186

Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

78 Hộ kinh doanh Tạp hóa Minh Hằng

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41X8042450

số 40B Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số

40B Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa,

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

79 Hộ kinh doanh Cửa hàng Liên Phát

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41X8018130

số 40A Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số

40A Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa,

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

80 Hộ kinh doanh Cửa hàng Bách hóa Thảo Anh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41X8037315

số 48 Cây Keo, phường Phú Thạnh, Thành phố

Hồ Chí Minh (trước đây là số 48 Cây Keo,

phường HIệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

81 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨ THÀNH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 313261320

số 71 Huỳnh Văn Một, phường Phú Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 71

Huỳnh Văn Một, phường HIệp Tân, quận Tân

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

82
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT

NHẬP KHẨU HƯNG VƯỢNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0312115408

Số 292 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 292

đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

83 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải khát Đức Phương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318789442
22 Quách Điêu, ấp 67, xã Vĩnh Lộc, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

84 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảy Nho

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318777327

49 Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, Thành Phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: 49 Võ Văn Vân, xã Vĩnh

Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

85 Hộ kinh doanh Phúc Khang Baby House

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41T8033191

số 99 đường 18B, xã Bình Chánh, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ cũ: 99 đường 18B, xã Bình

Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

86 Hộ kinh doanh Shop Bé Cưng

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41T8029697

C15/59A Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: C15/59A Đinh Đức

Thiện, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

87 Hộ kinh doanh Tạp hóa bia Anh Tuấn

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41T8041555

2489 Văn Tiến Dũng, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: 2489 Văn Tiến Dũng, Xã Đa

Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

88 Hộ kinh doanh Thảo Nguyên I

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 41T8029217

33 đường số 10, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình

Hưng, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 33 đường số

10, khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng,

huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

89 Công ty TNHH Bánh tráng Thành Danh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0318617926
Số 18 đường Suối Lội, xã Củ Chi, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

90
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Bình Minh

1995

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0315641695

số 19 Đường 97, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí

Minh (Địa chỉ cũ: Số 19 Đường 97, ấp Giòng Sao, 

Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

91 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thy Long

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0303939021

Số 11 Phan Văn Khải, xã Củ Chi, Thành phố Hồ

Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số 11 Quốc lộ 22, ấp Trạm

Bơm, Xã Tân Phú Trung, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

92 Công ty TNHH Thai Wah Việt Nam

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0314220782

Lô C1-6, Đường N8, Khu công nghiệp Tân Phú

Trung, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa

chỉ cũ: Lô C1-6, Đường N8, Khu công nghiệp

Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

93 Công ty TNHH Thực Phẩm Phúc An Nhiên

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0313139987
151/55B, đường Nguyễn Thị Nê, Tổ 77, ấp Cây

Trâm, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM
Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

94 Công ty Cổ phần nông nghiệp V.U.A

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 0302596131

Số 279 đường Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã

Củ Chi, TP.HCM (Địa chỉ cũ: Số 279 đường

Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung,

huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

95 Công ty TNHH TM DV Toàn Thanh Tâm

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703182052
Số 27, Đường Thích Quảng Đức, phường Phú

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

96 Hộ kinh doanh Bách hoá Tổng hợp Hưng Thịnh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8022212
93 An Mỹ - Phú Mỹ, phường Bình Dương, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

97 Hộ kinh doanh Bình Phương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8023523
58 An Mỹ - Phú Mỹ, phường Bình Dương, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

98 Công ty TNHH Phân phối thực phẩm Chiến Thành

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702746482
Số 56, đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

99 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tây Hồ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703347836
Số 41, đường Hùng Vương, khu 4, phường Thủ

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

100 Hộ kinh doanh Kiều My

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8027055
2 Trần Tử Bình, phường Thủ Dầu Một, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

101 Cửa hàng Bánh Á Châu ABC

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8008239
459 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

102 Hộ kinh doanh Hệ thống sữa Hào Hiệp

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8039437
566, đường 30/4, tổ 83, khu 9, phường Thủ Dầu

Một, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

103 Công ty TNHH Đại Bảo Thuận

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702020757
380 Nguyễn Tri Phương, phường Thủ Dầu Một,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

104 Hộ kinh doanh Đặng Văn Hậu

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8007186
45 đường Trần Tử Bình, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

105 Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Anh Kiệt

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3700620149
Số 32, Nguyễn An Ninh, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

106 Hộ kinh doanh Nguyên liệu Pha chế và Đồ làm bánh Kim Anh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46A8041203
17 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

107 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Tân Hữu Nghị

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703333110
Số 463/7, đường Lò Chén, khu 07, phường Thủ

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

108 Công ty TNHH Thực phẩm Dương Trí Minh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703280807
Số 463/11, đường Bùi Quốc Khánh, phường Thủ

Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

109 Công ty TNHH Một thành viên Phúc Nam Khang

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702170720
601A, đường ĐT 743A, khu phố Đông Tân,

phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

110 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Nhật Hy

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702290249

Thửa đất số 2247, Tờ bản đồ số 8TDH.4, Khu

phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ

Chí Minh

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

111 Công ty TNHH Một Thành Viên Nước giải khát Thế Mạnh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702139304
Số 524/2A, Đường N3, khu phố Đông An,

phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

112 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lại Giang Phát

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703324081
Ô 20, lô C7, tổ 19, khu phố Đông An, phường

Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

113 CÔNG TY TNHH NPP HÙNG PHƯƠNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703337549

106 Lê Thị Trung, khu phố 1A, phường An Phú,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

114 HỘ KINH DOANH SỮA MAI HOÀNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46F8048434

Số 101/3, đường Thủ Khoa Huân, khu phố Thạnh

Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An,

tỉnh Bình Dương (nay là Phường Thuận An,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

115 HỘ KINH DOANH HỆ THỐNG SỮA KIM NGÂN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46F8047816

Ô 56 -DC69, đường D1, KDC Việt Sing, khu phố

Hòa Lân 2, phường thuận Giao, Thành phố Thuận

An, tỉnh Bình Dương (nay là Phường Thuận Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

116 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA BỈM SỬA THANH HẬU

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46F8048044

Kiot số 2, 100/10 khu phố Đông Tư, phường Lái

Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

(nay là Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí

Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

117 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC MINH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46F8043592

41A/1 khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là

Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 18

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

118 Công ty TNHH MTV Nước giải khát KIRIN Việt Nam

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3700895030
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 2,

phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

119 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46C8024090

Đất của bà Đào Thị Xuân; Tổ 18, khu phố Kiến

An, phường Long Nguyên, thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: Đất của bà Đào Thị Xuân; Tổ

18, ấp Kiến An, phường An Điền, thành phố Bến

Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

120 Công ty TNHH Một thành viên Đại Thiên Hỷ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702308457

Ô 1C, lô L14, đường ĐL 14, khu phố 3A, phường

Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Ô

1C, lô L14, đường ĐL 14, khu phố 3A, phường

Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

121 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hiệp Yến

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703251757

Thửa đất số 2970, tờ bản đồ số 16, đường Tân

Định 014, khu phố 3, phường Hòa Lợi, thành phố

Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

122 Công ty TNHH Thương mại Chín Thơ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3703210567
Số 248 đường ĐT 748, tổ 6, ấp Bàu Khai, xã

Thanh An, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

123 Công ty TNHH MTV DV TM VT Minh Minh Tuyền

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3702534329
Số 265, khu phố 2, phường Bình Cơ, thành phố

Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 20

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

124 Hộ kinh doanh Siêu thị sữa Bình Mỹ 2 - BM MART

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 46E8034206
Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 7, tổ 6, khu phố 3,

phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

125 Hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp Quý Nhung

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X

46E8025740

Mã số HKD: 

3702856943

Thửa đất số 378, tờ bản đồ số 15, tổ 1, Kp Tân

Bình, p Tân Hiệp, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

126 CÔNG TY TNHH HỒNG THANH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3500405761

Số 98-100-102-104 Lý Tự Trọng, Phường Vũng

Tàu, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số 98-

100-102-104 Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

127 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN BẢO THY

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 8882609989-001

Số 125 đường Trương Công Định, Phường Vũng

Tàu thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 125

đường Trương Công Định, Phường 3, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

128 HỘ KINH DOANH TRẦN THÁI MINH ĐĂNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 077097001170
Số 188 đường Trương Công Định, Phường Vũng

Tàu, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

129 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ CHUNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3500402979

Số 86 Trần Hưng Đạo, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 86 Trần Hưng Đạo,

Phường 1, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

130 TRƯƠNG THANH VŨ

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49A8.017212

Số 230A đường Bình Giã, Phường Tam Thắng,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 230A đường

Bình Giã, Phường 8, thành phố Vũng Tàu) 

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

131 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA MAI TRÂM

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49A8.039091

Số 73 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Rạch

Dừa, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 73

đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

132 HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC QUYÊN

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49A8.021227

Số 488 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 488 đường 30/4,

Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

133 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH QUEEN BAKER

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49A8.035322

Số 155A đường Lê Hồng Phong, Phường Tam

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 155A

dường Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

134 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA NGỌC HIẾU

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3501146608-001

1018 đường 30/4, phường Phước Thắng, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 1018 đường 30/4,

Phường 11, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

135 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NƯƠNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 077184009164

524/2C đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 524/2C đường 30/4,

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

136 HỘ KINH DOANH KEM ĐỒNG KHỞI

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49B80016961
Số 65 đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

137 HỘ KINH DOANH NGÔ HOÀNG GIA

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49B80007724
Số 126 Nguyễn Thanh Đằng, phường Bà Rịa,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

138 CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT NHUNG BÌNH

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3502437617
Số 152 Khu phố 2, phường Tam Long, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI PHƯƠNG THÚY

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3502548620
195 Nguyễn Văn Linh, phường Bà Rịa, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

140 Hộ kinh doanh CỬA HÀNG TỰ CHỌN MINH TRANG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49H8004928
Số 10, tổ 10, ấp Phước Trung, Xã Đất Đỏ, TP Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

141 Hộ kinh doanh TẠP HOÁ MỸ DUNG

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49H8000342
Số 758, ấp Phước Thới, Xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

142 Hộ kinh doanh TẠP HOÁ HAI LEO

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49H8000404
Số 522, ấp Tường Thành, Xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

143 Hộ kinh doanh Kim Anh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49F8013024
Tổ 1, ấp Phước Thái, xã Long Hải, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

144 Hộ kinh doanh Cửa hàng tự chọn Hiền Sơn 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 075174008279
249, đường Võ Thị Sáu, tổ 5, ấp Hải Bình, xã

Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

145 Hộ kinh doanh Vượng Lan

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3501465611-001
Tổ 2, ấp Phước Lộc, xã Long Hải, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

146 Hộ kinh doanh Phi Yến

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49E8171293
Tổ 6, khu phố Hải Sơn, phường Tân Phước, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

147 Hộ kinh doanh Phú Anh

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 077194000039
Tổ 6, khu phố Phước Tấn, phường Tân Hải, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

148 Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Bùi Nguyên

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3502472668
Số 1046 đường Độc Lập, khu phố Tân Phú,

phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

149 Hộ kinh doanh Tạp Hoá Phương Hà

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49C8007736
Số 52, đường Lê Hồng Phong, xã Ngãi Giao,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

150 Hộ kinh doanh Hùng Thương

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 04C8022785
Số 97, đường số 6, tổ 13, ấp Gio An, xã Ngãi

Giao, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

151 Hộ kinh doanh Cửa Hàng Sữa - Bỉm Hạnh Nguyễn

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49C8009967
Số 295, đường Lê Hồng Phong, tổ 01, KP. Hồng

Lan, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

152 Hộ kinh doanh Thy Hiền

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49C8009035
Số 201 đường Lê Hồng Phong, tổ 02, khu phố

Hồng Lan, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

153 Công ty TNHH thương mại Đăng Hưng

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 3502240522
Quầy A2, chợ Bà Tô, QL55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ

Tràm, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

154 Hộ kinh doanh Nhà Mint

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 49D8015313
184 QL55, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

155 Hộ kinh doanh sữa tả BHG Phước Bửu

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Công thương

X 038195018004
16 Bạch Đằng, ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý II, 

III/2026

1 Công ty TNHH Toàn Hưng Long Hóa chất X 0303437825

số 451 đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 149-151

đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Đăng Hưng Hóa chất X 0311459269

3 Trang Tử, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ cũ: 3 Trang Tử, Phường 14, Quận

5, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT PHÚ HÀ Hóa chất X 0304871175
389 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Công ty TNHH Thương mại Vạn Huy Hóa chất X 0301330273
số 49a Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 Công ty TNHH Thương mại Trúc Giang Hóa chất X 0308767457
số 5 Trang Tử, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 Công ty TNHH Thương mại Thuận Trí Hóa chất X 0313281969
số 97 Gò Công, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hóa chất: 26 điểm
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

7 Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Nguyễn Minh Trí Hóa chất X 0309276123
số 100 Phùng Hưng, Phường Chợ Lớn, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Hộ kinh doanh Tân Kim Long Hóa chất X
41E8018763 

G5149K13.CĐ

số 40 Kim Biên, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 Công ty TNHH Thương mại Kiên Trung Long Hóa chất X 0303478010
Số 99 Phạm Đức Sơn, Phường Phú Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

10 Công ty TNHH khử trùng Quốc Tế Hóa chất X 0311834304
450/6 Đường 442, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Chất Minh Hóa Hóa chất X 0310504487
Số 62/3 Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 Công ty TNHH Thương mại hóa chất Nam Bình Hóa chất X 0309910935

4/107 ấp 73, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ

Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 4/107 ấp Nhị

Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 Công ty cổ phần sơn Maxxs Việt Nam Hóa chất X 0313822216

330/35F đường Nhị Bình 5, ấp 114, xã Đông

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 330/35F đường Nhị Bình 5, ấp 1, xã

Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

14 Công ty TNHH Một thành viên Thiên Lộc Phúc Hóa chất X 305587865

số 11A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, Thành phố

Hồ Chí Minh (trước đây là số 11A Lê Lâm,

phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Vĩnh Phát TCC Hóa chất X 0310552427

Số 15 Đường số 12, KDC ấp 5, Xã Bình Hưng,

TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 15 Đường số 12,

KDC ấp 5, Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh,

TP Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 15

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Công ty TNHH Tân Hùng Thái Hóa chất X 0302887282

Lô H1 đường số 1, Khu Công Nghiệp Lê Minh

Xuân, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh (địa

chỉ cũ: Lô H1 đường số 1, Khu Công Nghiệp Lê

Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 15

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Công ty TNHH Hoá chất Đại Hưng Hóa chất X 0306128529

Số 25B đường 89, ấp Cây Da, xã Củ Chi,

TP.HCM (Địa chỉ cũ: Số 25B đường 89, ấp Cây

Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

18 Công ty TNHH Kỹ Thuật XIN XIN RONG VIỆT NAM  Hóa chất X 3703242223
Số 989A đường Lê Chí Dân, phường Chánh Hiệp,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

19 Công ty TNHH Top Chemical Tech Hóa chất X 3700446204
Lô 7 đường 02, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp

A, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 CÔNG TY TNHH  VIỆT THẮNG MILLION COLOUR Hóa chất X 3703231214

C242Đ, đường Cây Me, khu phố Bình Hòa,

phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh

Bình Dương (nay là Phường Lái Thiêu, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

21
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

TOÀN ẤN
Hóa chất X 3702609119

T35/12, Đường Thuận Giao 01, khu phố Bình

Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận

An, tỉnh Bình Dương (nay là Phường Thuận Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

22
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ SƠN

QUẢNG VINH
Hóa chất X 3702630375

Thửa đất số 135, Tờ bản đồ số 43, khu phố Bình

Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An,

tỉnh Bình Dương (nay là Phường Thuận Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

23 Cty TNHH Handsome VN Hóa chất X 3702568039

Lô L1, L2, L3, Đường D4, Khu công nghiệp Nam

Tân Uyên mở rộn, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 Công ty CP CÔNG NGHỆ HA LÔ Hóa chất X 3702308640

Thửa đất số 1616, Tờ bản đồ số 39, Đường Trịnh

Hoài Đức, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân

Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

25 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BẢO HƯNG Hóa chất X 3702430418

Ô B7.3 - Lô B7, đường N4A, Khu A, Khu Công

Nghiệp Đất Cuốc, Xã Bắc Tân Uyên, TP Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 Công ty TNHH Nhuận Bằng Hóa chất X 3702485696
Lô 1F3, Đường CN8, KCN Tân Bình, p Vĩnh

Tân, Tp HCM 
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1 Công ty TNHH Bánh kẹo Thiên bảo Thương mại điện tử X 0311691303

Số 14 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1

(nay là Số 14 Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Công ty TNHH Phân Phối Sành Điệu Thương mại điện tử X 0311187079

Số 41 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố

Thủ Đức (nay là số 41 Thảo Điền, Phường An

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

10. Tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh: 60 điểm
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TPC Thương mại điện tử X 0313597024

số 149 - 151 đường số 23, phường Bình Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 149-151

đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Công ty Cổ phần Phụ tùng Ô tô Nam Bắc Thương mại điện tử X 0307751630

số 5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú,

phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (địa

chỉ cũ: số 5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình

Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Đăng Food Thương mại điện tử X 0309940390

71 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 71 Trần Huy Liệu,

phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí

Minh).

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 Công ty TNHH May mặc Thăng Long Thương mại điện tử X 3500376775
Số 62/4 Trần Bình Trọng, Phường Tam Thắng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 Hộ kinh doanh Taly Thương mại điện tử X 41P8019955
245F Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Hộ kinh doanh Cửa hàng Mạnh Linh Thương mại điện tử X 41E8034363
số 127 Cao Đạt, Phường Chợ Quán, Thành phố

Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Long Center Thương mại điện tử X 0312641055
số 125/4 Trần Bình Trọng, Phường Chợ Quán,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

10 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng Hoàn Cầu Thương mại điện tử X 0301960268
số 1001 Trần Hưng Đạo, Phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 Hộ kinh doanh Sang Sang Shoes Thương mại điện tử X 41E8053860
số 374 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 Hộ kinh doanh Cửa hàng thực phẩm thể hình Wheystore Thương mại điện tử X 41E8039145
số 391 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 CÔNG TY CỔ PHẦN NHUNG NHƯ Thương mại điện tử X 0312805401
số 468 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

14 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Đỉnh Sơn Thương mại điện tử X 0305470698
468/18 Phạm Văn Chí, Phường Bình Tiên, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 Công ty cổ phần Hoa Thịnh Thương mại điện tử X 0302133704
2L -2M Lê Quang Sung, Phường Bình Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Công ty TNHH Tạp Hoá Việt Thương mại điện tử X 0315923957
Số 72 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Công ty Cổ phần Maison Retail Management International Thương mại điện tử X 0313175103
Số 189-197 Dương Bá Trạc, Phường Chánh

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

18 Hộ kinh doanh Họa Cụ Da Đen Thương mại điện tử X 080091011234
Số 351/5A đường An Dương Vương, phường

Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

19 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Thương mại điện tử X 0302560110
1017 đường Hồng Bàng, Phường Phú Lâm,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Chợ Lớn Thương mại điện tử X 0313251749
số 8H An Dương Vương, Phường Phú Định,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

21 CÔNG TY TNHH HOA BIỂN HCM Thương mại điện tử X 0318241085
777 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN

HƯNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Đội QLTT số 7

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

22 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NỮ HOÀNG Thương mại điện tử X 0305703825

SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG TÂN HƯNG,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA CHỈ CŨ: SỐ

2 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ HIM LAM,

PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

23 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẢN SẮC VIỆT Thương mại điện tử X 0319150105
62A HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG PHÚ

THUẬN, TP HỒ CHÍ MINH
Đội QLTT số 7

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET Thương mại điện tử X 0313403198

571 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN

THUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỊA

CHỈ CŨ: 571 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG

TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

25 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEARVN Thương mại điện tử X 0316517394
số 82 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 HỘ KINH DOANH HIEUHIEN.VN Thương mại điện tử X 41N8159229
số 154 đường Bắc Hải, phường Tân Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

27 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH TÂN BÌNH 251 Thương mại điện tử X 41N8159528
số 251 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

28 CÔNG TY TNHH GIBIBEAUTY Thương mại điện tử X 0316940320
Số 538/40 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội,

TP.HCM
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

29 HỘ KINH DOANH THẮNG TÁO STORE Thương mại điện tử X 41M8056651

số 682 đường Quang Trung, Phường Thông Tây

Hội, TP.HCM (địa chỉ cũ là số 682 đường Quang

Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM )

Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

30 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NANI Thương mại điện tử X 0318376910

Số 237/98/56 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội

Tây, TP.HCM (địa chỉ cũ là 237/98/56 Phạm Văn

Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

31 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yến Na Thương mại điện tử X 0315747677
số 411 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

32 Công ty TNHH Xe Điện Bluera Việt Nhật Thương mại điện tử X 0312473259
số 466 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

33 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại IMART Thương mại điện tử X 0313943958
số 130 Cao Đức Lân, phường Bình Trưng, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

34 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thảo Phúc Thương mại điện tử X 0319121834
số 579/1 Kha Vạn Cân, Khu Phố 77, phường

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

35 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất CHILUX Thương mại điện tử X 0316303018
số 19 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, phường

Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

36 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị an toàn An Mỹ Thương mại điện tử X 0313195068
số 513 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long,

Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

37 Công ty Cổ phần Lavite Thương mại điện tử X 0314090981
Số 17 Đường số 1, KDC Khang An, phường Long

Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

38 Hộ kinh doanh Cửa hàng Trúc Vân Thương mại điện tử X 41Y8012196
số 31 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

39 Hộ kinh doanh Huy Thành LUXURY Thương mại điện tử X 41K8027513
58 đường Ông ích Khiêm, phường Hòa Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

40 HỘ KINH DOANH BIGBIKE.VN - BẢO HỘ MÔ TÔ Thương mại điện tử X 079190004735
79/30/52 đường Âu Cơ, phường Hòa Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

41 Công ty Cổ phần Công nghệ Megapos Thương mại điện tử X 0316677856

408 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 408 đường 3 Tháng

2, phường 12, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

42 CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC HP Thương mại điện tử X 0318043171
309 Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

43 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OLD SAILOR Thương mại điện tử X 0315233706
31 Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

44 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HALO Thương mại điện tử X 0312218837
11 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

45
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP

KHẨU TRÀ CÀ PHÊ LYON
Thương mại điện tử X 0312453527

564/12 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

46 CÔNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG TRUNG Thương mại điện tử X 0313577740
20 Đường số 4, Đường Phan Văn Trị, Phường An

Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

47 CÔNG TY TNHH MEGA MILKY Thương mại điện tử X 0312227221
586 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

48 Hộ kinh doanh xe máy điện xanh.VN Thương mại điện tử X 41S8038538

124 đường Phan Văn Hớn, ấp Tây Lân, xã Bà

Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy

phép: 124 đường Phan Văn Hớn, ấp Tây Lân, xã

Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

49 Công ty TNHH Thiên Ân Motor Thương mại điện tử X 0318213144

59/30 đường Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân, xã Bà

Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy

phép: 59/30 đường Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân, xã

Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

50 Công ty TNHH Cơ điện Đại Phong Thương mại điện tử X 0310515707

6/9 đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, Thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép: 6/9 đường

Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

51 Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế Pharma Asia Thương mại điện tử X 0315886127

207 đường Nhị Bình 3, ấp 113, xã Đông Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo giấy phép:

207 đường Nhị Bình 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

52 HỘ KINH DOANH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ĐỨC HUY Thương mại điện tử X 41X8036492

Số 29A Bùi Xuân Phái, phường Tây Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 29A

Bùi Xuân Phái, phường Tây Thạnh, quận Tân

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

53 HỘ KINH DOANH BIGSPORT Thương mại điện tử X 41X8016722

Số 306 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 306 Lê Trọng

Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

54 HỘ KINH DOANH NT STORE Thương mại điện tử X 41X8041961

Số 736 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 736 Lũy Bán

Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

55 HỘ KINH DOANH HƯƠNG LÂM Thương mại điện tử X 41X8030393

Số 155 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 155 Tân

Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

56 Công ty TNHH may Nhật Tuấn Thương mại điện tử X 0305422574
269 Dân Công Hỏa Tuyến, ấp 29, xã Vĩnh Lộc,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 15

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

57 Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt Thương mại điện tử X 3702469912

Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu

phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, Thành

phố Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

58 Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật HDT Thương mại điện tử X 3702693431
327 Nguyễn Tri Phương, khu phố Nhị Đồng 2,

phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

59 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Huệ Thương mại điện tử X 46E8023078
Thửa đất số 72, Tờ bản đồ số 18, KP3, Tp. Tân

Uyên, TP HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

60 HỘ KINH DOANH ĐỒ SẮT VẬT LIỆU KIM KHÍ NHIÊN Thương mại điện tử X 49A8.019522

Số 172 đường Lê Lai, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số 172 đường Lê

Lai, Phường 3, thành phố Vũng Tàu) 

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CANZY MIỀN NAM
Hàng điện tử X 0312479405

Số 75-77 đường T8, Phường Tây Thạnh, quận

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (nay là Số 75-

77 đường T8, Phường Tây Thạnh, thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Hộ kinh doanh Cửa hàng Huy Thêu Hàng điện tử X 41J8012448

153 Nguyễn Kim, phường Diên Hồng, Thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 153 Nguyễn Kim,

Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chiếm Tài Hàng điện tử X 0306999036
147-149 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Linh Kiệt Hàng điện tử X 316979945

332D Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 332D Phan

Văn Trị, phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ

Chí Minh).

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 CÔNG TY TNHH COMMAND ART Hàng điện tử X  0319097684
Số 48 đường 40 - Khu dân cư Tân Quy Đông,

Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY SƠN HÀ Hàng điện tử X 0302831667
39-41 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Sài Gòn,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 HỘ KINH DOANH TRAI ĐẸP BÁN IPHONE GIA ĐỊNH Hàng điện tử X 41O8055594
127G Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Hộ kinh doanh Tam Ca Hàng điện tử X 41A8027222
14 Nguyễn Văn Giai, phường Tân Định, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 HỘ KINH DOANH BẢO TÍN STORE Hàng điện tử X 046083000194
204 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn

Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng điện tử: 43 điểm
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

10 HỘ KINH DOANH CHÀNG TRAI STORE Hàng điện tử X 083199010326
103-105 Đường Quang Trung, phường Gò Vấp,

TPHCM 
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚC VINA Hàng điện tử X 0313597313

số 422/8 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây,

TP.HCM (địa chỉ cũ là 422/8 Phan Huy Ích,

Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 Hộ kinh doanh Tuấn Kiệt Hàng điện tử X 031089008854
Số 698-700 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn

Lài, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 Công ty TNHH Công nghệ kĩ thuật Lâm Dũng Hàng điện tử X 0318343760
106/7 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 3, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

14
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - SẢN

XUẤT - DỊCH VỤ HOÀ THỊNH
Hàng điện tử X 0304671916

số 44 đường 1A, phường An Lạc, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC NGUYỄN Hàng điện tử X 41W8073719
số 207 đường số 1, phường An Lạc, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC ANH HIẾU Hàng điện tử X 41W8065581
số 189 đường số 1, phường An Lạc, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 CÔNG TY TNHH MINH BÁCH Hàng điện tử X 0304741137
số 13 đường số 1, phường An Lạc, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

18 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT Hàng điện tử X 0304788449
57 đường Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

19 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GOLDEN TECH Hàng điện tử X 0314660977
495/6 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG Hàng điện tử X 0310675806
163 Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành

Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

21 CÔNG TY CỔ PHẦN BIG SUN VIỆT NAM Hàng điện tử X 0305695067
85/2/7/50 Võ Thị Liễu, Phường An Phú Đông,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

22 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiết bị Điện Thiên Phúc Hàng điện tử X 0311965025
F6/26W ấp 25, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 15

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

23 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sáng Hàng điện tử X 41R8011362

số 740 Tỉnh lộ 15, xã Phú Hoà Đông, Thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: số 740 Tỉnh lộ 15, Ấp

5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố

Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 Hộ kinh doanh Thế Giới Điện Giải Hàng điện tử X 46A8046300
214 Thích Quảng Đức, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

25 Công ty TNHH Một thành viên Sơn Thành Vỹ Hàng điện tử X 3701910891
243 đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 Công ty TNHH Điện máy Điện lạnh Trung Tính Hàng điện tử X 3700270462
Số 696, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ

Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

27 Công ty TNHH Tiến Lộc Tài Hàng điện tử X 3702085497
129V, đường Huỳnh Văn Cù, phường Thủ Dầu

Một, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

28 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lý Phát Đạt Hàng điện tử X 3702492693
Số 142, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

29
Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Viễn Thông

VIETPHONE.VN
Hàng điện tử X 3702940296

Số 217, Đường Nguyễn An Ninh, khu phố Bình

Minh 2, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 18

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

30
Công ty TNHH Một thành viên sản xuất thương mại và xây dựng

Hoàn Tuấn Thành
Hàng điện tử X 3701791404

Số 369B, tổ 14, khu phố Kiến Điền, phường Long

Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

31
Công ty TNHH Một thành viên máy móc thiết bị điện lạnh Thành

Trung
Hàng điện tử X 3702396157

Thửa đất số 216, tờ bản đồ số 21, Đại lộ Bình

Dương, khu phố 2, phường Hòa Lợi, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Thửa đất số 216, tờ bản

đồ số 21, Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường

Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

32 Công ty TNHH Một thành viên phân phối nhựa Huy Cường Hàng điện tử X 3701990343

Số 162/6 Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường

Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số

162/6 Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Tân

Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

33 Công ty TNHH phân phối điện máy Bình Dương Hàng điện tử X 3703076135

Thửa đất số 517, tờ bản đồ số 16, Quốc lộ 13, khu

phố 3, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ cũ: Thửa đất số 517, tờ bản đồ số 16,

Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Tân Định, thành

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

34 Trung tâm Điện tử - Điện lạnh Bình Minh Hàng điện tử X 46C8002405

Số 181, đường D10, khu phố 6, phường Thới

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: Số 181,

đường D10, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

35 Hộ kinh doanh Linh Chợ Lớn Hàng điện tử X

46E8030207

Mã số HKD: 

8630385723-001

Thửa đất số 560, tờ bản đồ số 11, tổ 3, Kp Bà Tri,

p Tân Hiệp, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

36 CÔNG TY TNHH KIM MINH Hàng điện tử X 3500679593
Số 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Vũng Tàu,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

37 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A HÒ Hàng điện tử X 3500548590

Số 109-111 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Vũng

Tàu, thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 109-

111 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

38 HỘ KINH DOANH ĐỖ CAO TRÍ Hàng điện tử X 49A8.004812

Số 50 đường Trần Đồng, Phường Vũng Tàu,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 50 đường

Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

39 Công ty TNHH Kỷ Thuật Công Nghệ Thành Học Hàng điện tử X 3502333142
Tổ 5, khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

40 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện cơ Hoàng Thành Hàng điện tử X 3500831022
Tổ 2, khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

41 Công ty TNHH Vương Bửu Bửu Hàng điện tử X 3501917434
Tổ 1, khu phố Phước Hưng, phường Phú Mỹ,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

42 Hộ kinh doanh Thành Phát Hàng điện tử X 49E8004564
Tổ 10, khu phố 5, phường Tân Thành, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

43 Hộ kinh doanh Điện máy Sơn Tâm Hàng điện tử X 49C8002755
Tổ 47, ấp Xuân Hòa, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1 HỘ KINH DOANH SHOP QUÀNH Sản phẩm thời trang X 41E8038865

Số 444-446 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5,

thành phố Hồ Chí Minh (nay là Số 444-446

Nguyễn Trãi, Phường An Đông, thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MỐT VIỆT Sản phẩm thời trang X 0304792854

Số 710/53/26 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành,

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (nay là Số

710/53/26 Luỹ Bán Bích, phường Tân Phú, thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

3 Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại Sinh Phát Sản phẩm thời trang X 0317013470

Số 60/1 đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh

Mỹ Tây, Tp. HCM (địa chỉ cũ: Số 60/1 đường

Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Công ty TNHH Thương Mại Yêu Quần Áo Sản phẩm thời trang X 0318336682

Tầng 3, Khu B, Tòa nhà Jamona Heights, số 210

đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành

phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Tầng 3, Khu B, Tòa

nhà Jamona Heights, số 210 đường Bùi Văn Ba,

phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ 

Đội QLTT số 2

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC Sản phẩm thời trang X 0301241545
100/11-12 An Dương Vương, Phường An Đông,

TP Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hòa Hạnh Sản phẩm thời trang X 3502078206
Số 490 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 HỘ KINH DOANH VỆ SINH GIÀY TRUNG SNEAKER Sản phẩm thời trang X 41M8041669
Số 220/14 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Hộ kinh doanh Thảo Vy Sản phẩm thời trang X 079083010599
Số 221 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 Hộ kinh doanh Mắt kính Pearle Optical R Est 2022 II Sản phẩm thời trang X 41C8025911
Số 44/12 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

10 Hộ kinh doanh Mắt kính Bảo Viễn Điện Biên Phủ Sản phẩm thời trang X 41A8049091
20 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh sản phẩm thời trang: 61 điểm

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon


74

Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

11 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Như Quỳnh Sản phẩm thời trang X 41A8049428
số 52-52B Nguyễn Trãi, phường Bến Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 Hộ kinh doanh Mắt Kính Việt Long Sản phẩm thời trang X 41C8011029
số 183 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 Hộ kinh doanh Cửa hàng mắt kính SUNWEAR Sản phẩm thời trang X 41C8030795
số 227 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

14 Hộ kinh doanh Mắt kính Điện Biên Phủ Sản phẩm thời trang X 41C8021054
số 473 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 Hộ kinh doanh Phạm Văn Hồng Sản phẩm thời trang X 41E8021155
số 777 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Hộ kinh doanh Tây Sản phẩm thời trang X 41E8038342
số 50 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Hộ kinh doanh SHOP BIG SIZE LD Sản phẩm thời trang X 41E8039026
số 52 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

18 Hộ kinh doanh T&T Sản phẩm thời trang X 41E8031896
số 54 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

19 Hộ kinh doanh TTSHOP Sản phẩm thời trang X 41E8050056
số 127 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 Hộ kinh doanh HH LUXURY Sản phẩm thời trang X 41E8050709
số 186 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

21 Hộ kinh doanh Miss Lan Sản phẩm thời trang X 41E8035840
số 171 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

22 Hộ kinh doanh Mắt kính Điện Biên Phủ Sản phẩm thời trang X 41E8030881
số 42-44 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Quán, Thành

phố Hồ Chí Minh  
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

23 Hộ kinh doanh Giày da Vĩnh Hội Sản phẩm thời trang X 41D8008459
số 22-24 Đường số 41, Phường Khánh Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 Hộ kinh doanh Mắt kính An Sinh Sản phẩm thời trang X 41E8035336
số 2 Thuận Kiều, Phường Chợ Lớn, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

25 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH 362 Sản phẩm thời trang X 41D8013968

số 362 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu,

TP.HCM (trước đây là số 362 Nguyễn Tất Thành,

Phường 13, Quận 4, TP.HCM) 

Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 Hộ kinh doanh DŨNG "ÁNH SÁNG" Sản phẩm thời trang X 41D8000044/HKD

số 6A Lê Văn Linh, Phường Xóm Chiếu,

TP.HCM (trước đây là số 6A Lê Văn Linh,

Phường 12, Quận 4, TP.HCM) 

Đội QLTT số 5

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

27 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH HOÀNG HÀ Sản phẩm thời trang x 41N8036386
số 141A đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

28 HỘ KINH DOANH AO BONG DA.NET Sản phẩm thời trang x 41N8031244
số 54 đường Bắc Hải, Phường Tân Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

29 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH SAO VIỆT Sản phẩm thời trang X 41M8043550

số 877A đường Quang Trung, Phường An Hội

Tây, TP.HCM (địa chỉ cũ là số 877A đường

Quang Trung, Phường 12, quận Gò Vấp,

TP.HCM)

Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

30 HỘ KINH DOANH MELYA Sản phẩm thời trang X 41M8042887

số 839 đường Quang Trung, Phường An Hội Tây,

TP.HCM (địa chỉ cũ là số 839 đường Quang

Trung, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) 

Đội QLTT số 8

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

31 HỘ KINH DOANH KÍNH THUỐC BV ĐIỆN BIÊN PHỦ 2 Sản phẩm thời trang X 037168000953
số 630 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

32
HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM MẮT KÍNH - KTBV ĐIỆN

BIÊN PHỦ
Sản phẩm thời trang X 087097012882

số 304 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

33 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH Á ÂU Sản phẩm thời trang X 41W8047215
số 16 đường số 1, phường An Lạc, Thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

34 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH SÀI GÒN 35 Sản phẩm thời trang X 41W8079607
số 144 đường số 29, phường An Lạc, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

35 HỘ KINH DOANH GIÀY GIA VI Sản phẩm thời trang X 41W8049547
số 1269 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

36 HỘ KINH DOANH GIÀY DÉP MWC Sản phẩm thời trang X 087200008082
số 338 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

37 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1542 Sản phẩm thời trang X 41T8039092
số 1542 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

38 HỘ KINH DOANH THỜI TRANG SAO MAI Sản phẩm thời trang X 41W8080031
số 301 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

39 HỘ KINH DOANH AC MENSWEAR Sản phẩm thời trang X 41W8077966
số 337 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

40 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ VÂN 1 Sản phẩm thời trang X 41W8067665
số 188 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

41 HỘ KINH DOANH SHOP TRINGO STORE Sản phẩm thời trang X 41L8028188

C2 Khu dân cư Thái An, Nguyễn Văn Quá,

phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí

Minh

Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

42 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH TP HỒ CHÍ MINH Sản phẩm thời trang X 034089023011
285/4 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận,

 Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

43 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1 Sản phẩm thời trang X 41L8029642
81 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

44 HỘ KINH DOANH MINH HUỆ Sản phẩm thời trang X 41L8018685
80A đường Đỗ Mười, phường Đông Hưng Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

45 HỘ KINH DOANH TẠ VŨ HOA HẠ Sản phẩm thời trang X 41L8018315
1811A đường Đỗ Mười, phường Đông Hưng

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

46 HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI KÍNH Sản phẩm thời trang X 41L8010135
C34, Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

47 HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 338 Sản phẩm thời trang X 051190003890
1/124, Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

48 Hộ kinh doanh mắt kính An - Hi Sản phẩm thời trang X 41S8032404

3/109 ấp 47, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 3/109 ấp Đình, xã

Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

49 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hà Sản phẩm thời trang X 41S8020505

102 ấp 20, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 102 ấp 3, xã Đông

Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

50 Hộ kinh doanh mắt kính Đăng Khôi Sản phẩm thời trang X 41S8040107

42 đường Lê Văn Khương, ấp 34, xã Đông

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 42 đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã

Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

51 HỘ KINH DOANH ĐỒNG HỒ MẮT KÍNH CHÍ THÀNH Sản phẩm thời trang X 41X8032858

Số 95 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 95

đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì,

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

52 Hộ kinh doanh Mắt kính LUCASTA Sản phẩm thời trang x 41X8050471

số 177 Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 177 Độc Lập,

phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

53 Hộ kinh doanh Trung tâm thời trang Nhật Long Sản phẩm thời trang X 41R8023820
227 Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Sộp C, xã Tân An

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

54 Hộ kinh doanh Trung tâm thời trang Chương Sản phẩm thời trang X 41R8032448

số 1424 Tỉnh lộ 8, Ấp 12A, Xã Phú Hòa Đông,

TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 1424 Tỉnh lộ 8,

Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP

Hồ Chí Minh )

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

55 Hộ kinh doanh Bùi Thị Hoa (Cửa hàng giày dép Thanh Trúc) Sản phẩm thời trang X 41R8015852

số 266 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ

Chí Minh (Địa chỉ cũ: số 266 Tỉnh lộ 8, tổ 5, khu

phố 4, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi)

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

56 Kinh doanh shop thời trang Trung Hiếu Sản phẩm thời trang X

46E8032586

Mã số HKD: 

8322947632-001

Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 12, tổ 4, Kp Ông

Đông, p Tân Hiệp, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

57 Hộ kinh doanh Thời trang Trung Phước Sản phẩm thời trang X

46E8033923

Mã số HKD: 

8725957898-001

Thửa đất số 1850, tờ bản đồ số 15, Tổ 7, Kp 4, P

Vĩnh Tân, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

58 HỘ KINH DOANH GIÀY LIN Sản phẩm thời trang X 49A8.013576

Số 114 đường Ba cu, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 114, đường Ba Cu,

phường 3, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

59 CÔNG TY TNHH THỤC SAN NGUYỄN Sản phẩm thời trang X 3501902364

Số 223 Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ

Chí Minh (Địa chỉ cũ: 223 Ba Cu, Phường 4,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

60 LÊ VĂN ĐẠI Sản phẩm thời trang X 49A8.020102

Số 231 Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ

Chí Minh (Địa chỉ cũ: 231 Ba Cu, Phường 4,

Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

61 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HIẾU (PHÁP VIỆT) Sản phẩm thời trang X 017188005166
Số 158 đường Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN LỘC Mỹ phẩm X 0302372981

Số 50 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, thành phố Hồ

Chí Minh (nay là số 50 Ký Hoà, Phường Chợ

Lớn, hành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 1

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VI VI AN Mỹ phẩm X 0311942596

số 16-18 đường Phan Bội Châu, phường Bến

Thành, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số

16-18 đường Phan Bội Châu, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội QLTT số 2

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

3 Hộ kinh doanh An 99 Mỹ phẩm X 094155000102
4 Trang Tử, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí

Minh.
Đội QLTT số 2

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Bùi Công Toàn Mỹ phẩm X 41E8039383

số B-32, Khối 1, Tầng trệt 40 Kim Biên, phường

Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số

B-32, Khối 1, Tầng trệt 40 Kim Biên, Phường 13,

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội QLTT số 2

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

13. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mỹ phẩm: 49 điểm

https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon
https://www.thongtincongty.com/company/4b948012-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-dich-vu-van-tai-hiep-loi-sai-gon


79

Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

5
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA &

MỸ PHẨM
Mỹ phẩm X 0317116620

10-10B Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành,

 Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 3

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 Hộ kinh doanh LUUS Mỹ phẩm X 41P8019023
382-384 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 Hộ kinh doanh Mỹ Thành Mỹ phẩm X 41P8000140
403 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Công ty TNHH TOKYO LIFESTYLE Mỹ phẩm X 2301301484
số 108/2 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 4

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 Công ty Cổ phần nước hoa và trang sức MC Mỹ phẩm X 0316699345
số 180 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn,Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 5

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

10 Công ty TNHH Một thành viên Thuận Thiên Việt Mỹ phẩm X 0306884155
3391 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 Hộ kinh doanh cửa hàng Minh Phát Mỹ phẩm X 41H8191399
218-220 Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 Hộ kinh doanh Minh Phát Mỹ phẩm X 094204013268
218-220 Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 Hộ kinh doanh Phùng Thị Kim Cương Mỹ phẩm X 094183000543
218-220 Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 6

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

14 CÔNG TY TNHH ACTSONE VIỆT NAM Mỹ phẩm X 0311117635 

SỐ 20 ĐƯỜNG 01, PHƯỜNG TÂN HƯNG,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( ĐỊA CHỈ CŨ:

SỐ 20, ĐƯỜNG 01, KHU ĐÔ THỊ MỚI HIM

LAM, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7,

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Đội QLTT số 7

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 HỘ KINH DOANH AI ĐẸP Mỹ phẩm X 41N8033508
số 166 đường Bàu Cát, phường Tân Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 8

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hương Thị Mỹ phẩm X 0316413081
số 75 Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Hộ kinh doanh mỹ phẩm ANNYY Mỹ phẩm X 41I8005536
số 68 Đại lộ 2, phường Phước Long, Thành phố

Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

18 Công ty TNHH B&K Beauty Mỹ phẩm X 0318328804
số 110 đường Song Hành, Lake View City,

phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

19 Công ty TNHH HANSUNG E Việt Nam Mỹ phẩm X 0313269922
số 16 Cao Đức Lân, phường Bình Trưng, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 Công ty TNHH RC Cosmetics Mỹ phẩm X 0313544086
số 115 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

21 Hộ kinh doanh Huệ Nguyễn Mỹ phẩm X 41I8006664
số 36 đường 154, phường Tăng Nhơn Phú, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

22 Công ty TNHH Ahh Beauty Mỹ phẩm X 0317581272
số 107A Lê Thị Hoa, phường Tam Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026
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Ngành nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 

kinh 

doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

23 Công ty TNHH PVH STAR Mỹ phẩm X 0314960402
Số 78-80 Trần Nhân Tôn, phường Vườn Lài,

Thành phố Hồ Chí Minh (Phường 2, Quận 10 cũ)
Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 Hộ kinh doanh Liễu Thanh Shop Mỹ phẩm X 41K8025817
89 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành

phố Hồ Chí Minh (Phường 3, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

25 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VIỆT SỐ 1 Mỹ phẩm X 41K8027059

số 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 596

Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 HỘ KINH DOANH BUM 1 Mỹ phẩm X 41K8018447

số 1354 đường 3 tháng 2, phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 1354 đường

3 tháng 2, phường 2, Quận 11)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

27 Công ty TNHH PICARE VIET NAM Mỹ phẩm X 0315127257

số 38/11 đường Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số

38/11 đường Nguyễn Giản Thanh, Phường 15,

Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

28 Công ty TNHH Dược mỹ phẩm CPR Mỹ phẩm X 0316786238

số 30 đường Hoàng Dư Khương, phường Hòa

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 30

đường Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

29 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MỸ PHẨM UYÊN NHI Mỹ phẩm X 036197016237
số 235-237-239 đường số 6, phường An Lạc,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

30
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ

XUẤT NHẬP KHẨU KAY
Mỹ phẩm X 0317065486

số 511 đường Tên Lửa, phường An Lạc, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

31 HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM THANH MAI Mỹ phẩm X 41W8070520
số 190 Đường A9, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026
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kiến kiểm tra

Tổ 

chức

Hộ 
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doanh

Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

32 HỘ KINH DOANH ĐẸP XINH Mỹ phẩm X 41L8016471
1089B Nguyễn Ảnh Thủ , Phường Trung Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

33
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI

RẠNG ĐÔNG S.P.CA
Mỹ phẩm X 0302871476

440/6-8 Thống Nhất, Phường An Hội Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

34 HỘ KINH DOANH HỒNG NHY Mỹ phẩm X 41X8035795

Số 7/2 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì,

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Số 7/2

Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, quận

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 14

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

35 HỘ KINH DOANH HƯƠNG 89 Mỹ phẩm X 41X8055251

Sô 37 Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, Thành

phố Hồ Chí Minh (trước đây là số 37 Tân Thắng,

phường Sơn Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đội QLTT số 14

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

36 Hộ kinh doanh P.Mall Mỹ phẩm X 41R8026480

số 145 Tỉnh lộ 8, Ấp 8, xã Tân An Hội, TP.HCM

(ĐỊA chỉ cũ: số 145 Tỉnh lộ 8, Khu phố 7, Thị

Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

37 CÔNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN DN MADI Mỹ phẩm X 0318252915

645 đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: 645 Quốc lộ 22, khu phố 5,

Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

38 HỘ KINH DOANH THẨM MỸ LÊ HOÀI CỦ CHI Mỹ phẩm X 41R8037742

số 228 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM (Địa

chỉ cũ: số 228 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, Thị trấn Củ

Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

39 CÔNG TY TNHH LAM THANH GROUP Mỹ phẩm X 0316837281

206A Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM (Địa

chỉ cũ: 206A Tỉnh lộ 8, khu phố 2, Thị Trấn Củ

Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

40 Hộ kinh doanh HKD Mỹ phẩm Loan Đạt Mỹ phẩm X 037180006202
Số 179, đường D10, khu phố 6, phường Thới

Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 19

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026
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41 Hộ kinh doanh Mỹ phẩm Loan Đạt 1 Mỹ phẩm X 037090016189
Số 194, đường D10, tổ 22, khu phố 6, phường

Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 19

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

42 Cửa hàng Mỹ Phẩm Ánh Trăng Mỹ phẩm X 46C8021638

Đất của bà Phan Thị Hàng; Đường TC2 khu phố

An Phước, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí

Minh. (địa chỉ cũ: Đất của bà Phan Thị Hàng;

Đường TC2 khu phố 3, phường Mỹ Phước, thành

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

43 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Vy Vy Mỹ phẩm X 3703383626
Số nhà 565/1 tổ 8, khu phố Mỹ Thạnh, phường

Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 19

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

44 Hộ kinh doanh Nguyễn Phương Tùng Mỹ phẩm X 094092002985
Thửa đất số 2359, tờ bản đồ số 15, Tổ 4, Kp 4, P.

Vĩnh Tân, Tp HCM
Đội QLTT số 20

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

45 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ OANH HIẾU Mỹ phẩm X 3500827315

Số 33-35 Lý Thường Kiệt, Phường Vũng Tàu,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 33-35 Lý

Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

46 HỘ KINH DOANH MINH THANH 2 Mỹ phẩm X 49A8.032304

Số 284 đường Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 284 đường Ba cu,

Phường 3, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

47 HỘ KINH DOANH NANA BEAUTY & MORE Mỹ phẩm X 8369833140-001

Số 42 đường Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 42 đường Ba Cu,

Phường 1, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

48 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRIỆU Mỹ phẩm X 3501743724

Số 111 đường Ba Cu, Phường Vũng Tàu, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 111 đường Ba Cu,

Phường 4, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

49 Hộ kinh doanh Bùi Thị Thanh Nguyệt Mỹ phẩm X 49E8009093
Kiosque 7-8, chợ Lam Sơn, phường Tân Phước,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý III, 

IV/2026

14. Tổ chức hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: 43 điểm
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Tổ 

chức

Hộ 
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Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

1 HỘ KINH DOANH MINH ĐỨC Vật liệu xây dựng X 0301957843
Số 66, 66/2A đường Linh Trung, Phường Linh

Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 1

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Công ty TNHH HATIHOME Vật liệu xây dựng X 0318797429
số 24 Lương Định Của, phường Bình Trưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

3 Công ty TNHH DV và TM Nguyễn Khải Vật liệu xây dựng X 0315811410
số 107 Tam Bình, phường Tam Bình, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Plaza Vật liệu xây dựng X 0317692374

số 157 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 157

đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 Công ty TNHH Trang trí nội thất Mai Anh Vật liệu xây dựng X 0304957489

số 142 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 157

đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 Công ty TNHH Mao Trung Vật liệu xây dựng X 0302692170
số 291 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 10

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG PHÚ TÀI Vật liệu xây dựng X 0318801587
số 354A Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 CÔNG TY TNHH SHIVIET Vật liệu xây dựng X 0317416092
số 308 Khu phố 3, đường Quốc Lộ 1A, Phường

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG LỘC PHÁT

(Chi nhánh Công ty TNHH Đá hoa cương Lộc Phát tại số 348 Quốc

lộ 1A, phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh - nơi chứa hàng) 

Vật liệu xây dựng X
0314994779/

0314994779-001

số 15 Đường 3B, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 11

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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kiểm tra dự 

kiến (Quý)

10 HỘ KINH DOANH HÀ THẮNG Vật liệu xây dựng X 051172000201
51A Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 CÔNG TY TNHH TRÁC TƯỜNG STONE Vật liệu xây dựng X 0313635382
113 Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 11

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Vật liệu xây dựng X 41R8007121

891 đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: 891 Quốc lộ 22, khu phố 5,

Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoà Thành Phát Vật liệu xây dựng X 3702633249
Số 1156 đường Mỹ phước Tân Vạn, khu phố 7,

phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

14 Công ty TNHH MTV Thương mại sắt thép Minh Thành Vật liệu xây dựng X 3702750305
Số 89 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Hoàng

Phát VI NA
Vật liệu xây dựng X 3702263492

Số 139/35, đường DX 078, phường Chánh Hiệp,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Anh Thái Sơn Vật liệu xây dựng X 3701865310
Số 620, đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường

Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đại Cát Đại Lợi Vật liệu xây dựng X 3703355837
857 Đại lộ Bình Dương, khu phố Chánh Lộc 5,

phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

18 Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng & Vận Tải Thiên Minh Long Vật liệu xây dựng X 3702430506
Số 636, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường

Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh 
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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kiến (Quý)

19
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Phú

Cường Thịnh 
Vật liệu xây dựng X 3701864719

603 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

20 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Bảo Trâm Vật liệu xây dựng X 3702597015
Số 3 Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

21 Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại dịch vụ Việt Tân Tân Vật liệu xây dựng X 3701775473
K5/630, Đại lộ Bình Dương, tổ 57, phường Phú

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

22 Công ty Cổ phần ALO Gạch Vật liệu xây dựng X 3702937790
Số 672-674 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

23 Công ty TNHH TMDV VLXD Thịnh Phong Vật liệu xây dựng X 3703362760
1174 Huỳnh Văn Luỹ, phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

24 Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Út Lành Vật liệu xây dựng X 3702078813
Cảng Bà Lụa, đường Phan Bội Châu, khu phố 6,

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

25 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Sản xuất Hải Quang Minh Vật liệu xây dựng X 3702624188
78B Đại lộ Bình Dương, khu phố 7, phường Phú

Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

26 Công ty TNHH Sắt thép Minh Khôi Phát Vật liệu xây dựng X 3703037143
Số 1079, đường Huỳnh Văn Luỹ, khu phố 8,

phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

27 Công ty TNHH Hồng Hà Việt Vật liệu xây dựng X 3700899211
316, đường Huỳnh Văn Luỹ, phường Phú Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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kiến (Quý)

28 Công ty TNHH SX-TM-DV An Lộc Phát Vật liệu xây dựng X 3702911714
Số 1205 Huỳnh Văn Luỹ, phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

29 Hộ kinh doanh Gạch men Thành Phát Vật liệu xây dựng X 46E8022512
Thửa đất số 526, tờ bản đồ số 11, ấp 2, phường

Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

30
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

THÀNH NGHĨA TÍN VT
Vật liệu xây dựng X 3502548187

247 Quốc lộ 51, phường Long Hương, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

31 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỌNG BIN Vật liệu xây dựng X 3502221618
Tổ 4 Khu phố Hải Dinh Phường Long Hương,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

32 CÔNG TY TNHH CÔNG MINH Vật liệu xây dựng X 3500432701
Số 550 Cách Mạng Tháng 8, phường Bà Rịa,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

33 CÔNG TY TNHH MỸ HIẾU Vật liệu xây dựng X 3500684113
Số 282 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

34
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI

THẤT HOÀNG YẾN
Vật liệu xây dựng X 3502476655

Đường Võ Thị Sáu, tổ 6, ấp Hiệp Hoà, Xã Đất

Đỏ, TP Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

35 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG PHƯƠNG GROUP Vật liệu xây dựng X 3502501566 ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

36 HỘ KINH DOANH VÂN TRUYỀN Vật liệu xây dựng X 49H8003699
Tổ 10, ấp Phước Lộc, Xã Phước Hải, TP Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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hàng/lĩnh vực dự 

kiến kiểm tra
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Hộ 
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Cá 

nhân
Số GCNĐK.... Địa chỉ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp

a b c d đ e g h i k l

STT Tên tổ chức/cá nhân dự kiến kiểm tra

Thông tin liên quan
Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

37 Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Trinh Dũng Vật liệu xây dựng X 3502315714
Số 05, tổ 28, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

38 Công ty TNHH Song Anh DLT Vật liệu xây dựng X 3502454404
Lô 19 khu TĐC, tổ 13, ấp An Thạnh, xã Long

Điền, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

39 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vật liệu Tam Phước Vật liệu xây dựng X 49F8011005
Số 264, ấp Phước Trung, xã Long Điền, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

40 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lương Thịnh Vật liệu xây dựng X 3502319194
Tổ 5, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

41 Công ty TNHH Tân Tiến Phú Mỹ Vật liệu xây dựng X 3502405855
Khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

42 Công ty TNHH Thương Mại Thép Lê Khánh Vật liệu xây dựng X 3502207652
Quốc Lộ 51, khu phố Quảng Phú, phường Phú

Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

43 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đại Phú Vinh Vật liệu xây dựng X 3501254297
Đường Độc Lập, khu phố Tân Hạnh, phường Phú

Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở Xây dựng,

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Thuận Nam
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 0313814141

152/36/15 Lạc Long Quân, phường Bình Thới,

Thành phố Hồ Chí Minh (Phường 3, Quận 11 cũ)
Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

2 Công ty cổ phần sách Cánh diều Miền Nam
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 0318796993

số 781/A3 đường Lê Hồng Phong, phường Hòa

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số

781/A3 đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận

10)

Đội QLTT số 10

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15. Tổ chức hoạt động kinh doanh Sách giáo khoa và thiết bị trường học: 18 điểm
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kiến kiểm tra
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Hộ 
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Thời điểm 

kiểm tra dự 

kiến (Quý)

3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THUẬN HƯNG
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 0307299862

114/79/12 Tô Ngọc Vân, Phường An Hội Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

4 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH BẠCH ĐẰNG 24
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 040082017859

6A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 33, Phường Tân

Thới Hiệp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

5 CÔNG TY TNHH SÁCH ĐÀ NẴNG
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 0312327018

10 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành Phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 12

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

6 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH MINH TÂM
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 41R8035208

119A Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TPHCM (Địa chỉ

cũ: 119A Tỉnh lộ 8, khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi,

huyện Củ Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

7 DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA LẠI THỊ BÍCH THỦY
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 0305344171

156 Tỉnh lộ 8, Xã Tân An Hội, TPHCM (Địa chỉ

cũ: 156 khu phố 2, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Củ Chi,

huyện Củ Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

8 Hộ kinh doanh Nhà Sách Phú Thọ
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 46A8037309

555, đường 30/4, phường Thủ Dầu Một, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

9 Hộ kinh doanh nhà sách Minh Tâm
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 46E8025558

Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 11, tổ 3, ấp 2, phường

Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 20

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

10 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH NHÂN HÒA
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49B80014632

Số 19, đường Lê Quý Đôn, phường Bà Rịa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

11 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH TOÀN CẦU
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49B80014526

Số 103, đường Nguyễn Thanh Đằng, phường Bà

Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

12 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH MINH TÂM
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49B80015540

Số 35, đường Hùng Vương, phường Bà Rịa,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

13 HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH BẠCH ĐẰNG BÀ RỊA
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49B8021815

số 328, đường Cách mạng tháng Tám, phường Bà

Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026
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14 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HỒNG
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49H8001360

số 16 lô R, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, Thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

15 HỘ KINH DOANH KUBO-NHÀ SÁCH BẢO MINH
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49H8005080

720A, tổ 10, ấp Tường Thành, Xã Đất Đỏ, TP Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

16 Hộ kinh doanh NHÀ SÁCH ĐẤT ĐỎ
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49H8002175

5B, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí

Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

17 Hộ kinh doanh Nhà sách Bạch Đằng Long Hải
Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 49F8019385

Tổ 4 Ô1, ấp Hải Bình, xã Long Hải, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

18
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

NHÂN TRÍ CƯỜNG

Sách giáo khoa và 

thiết bị trường học
X 3502233412

92, Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 22

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý III, 

IV/2026

1 Hộ kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp Thanh Xuân Phân bón X 41S8015881

361/60/218 ấp 46, xã Đông Thạnh, Thành Phố Hồ

Chính (địa chỉ theo giấy phép: 361/60/218 ấp 6,

xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ

Chính)

Đội QLTT số 13

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2 HỘ KINH DOANH NGUYỄN - THANH PHONG Phân bón X 41R8017925

1037 Tỉnh lộ 2, xã Thái Mỹ, TPHCM (Địa chỉ cũ:

1037 Tỉnh lộ 2, ấp Trung Hưng, xã Trung Lập

Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM)

Đội QLTT số 16

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

1 Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Cửu Long
Thuốc bảo vệ thực 

vật
X 0318649283

302/28 đường Nguyễn Thị Ngâu, ấp 11, xã Đông

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ theo

giấy phép: 302/28 đường Nguyễn Thị Ngâu, xã

Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ

Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2 Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh
Thuốc bảo vệ thực 

vật
X 086182013159

102 Phan Văn Khải, ấp Chợ, xã Củ Chi, Thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: số 102 Quốc lộ 22,

ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành

phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 16

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

3 Công ty Cổ phần Sataka Việt Nam
Thuốc bảo vệ thực 

vật
X 0316833921

số 246 Nguyễn Kim Cương, Xã Phú Hoà Đông,

Huyện Củ Chi, TP.HCM (Địa chỉ cũ: số 246

Nguyễn Kim Cương, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện

Củ Chi, TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

18. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi: 02 điểm

17. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: 03 điểm

16. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón: 02 điểm
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1 Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL Việt Nam Thức ăn chăn nuôi X 3701642642
Lô A_11A_CN, khu công nghiệp Bàu Bàng, xã

Bàu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 19

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Đại Phát Thức ăn chăn nuôi X 3701390642

Số 25, tổ 2, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, thành phố

Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 25, tổ 2, khu phố

Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng,

tỉnh Bình Dương)

Đội QLTT số 19

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

1 Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sài Gòn Kinh doanh đường cát X 0312601373

57/10 ấp 115, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 57/10 ấp 1, xã Nhị

Bình, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2 Hộ kinh doanh tạp hóa Thành Phát Kinh doanh đường cát X 41S8033572

270 ấp 9, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí

Minh (địa chỉ theo giấy phép: 270 tổ 4, ấp 2, xã

Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí

Minh)

Đội QLTT số 13

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA NGHĨA Kinh doanh đường cát X 0314812531

số 6A đường Nguyễn Văn On, xã Tân An Hội,

TPHCM (Địa chỉ cũ: số 6A đường Nguyễn Văn

On, khu phố 2, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi,

TP.HCM)

Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

4 Hộ kinh doanh Cửa hàng tiện lợi Thanh Tú Kinh doanh đường cát X 41R8037566
Số 404 Hà Duy Phiên, ấp 11, xã Bình Mỹ,

TP.HCM
Đội QLTT số 16

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

5 CÔNG TY TNHH THẠNH HƯƠNG BẾN ĐÌNH Kinh doanh đường cát X 3502550210

Số 245A Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, thành phố

Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 245A Lê Lợi, Phường

Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

6 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TỰ CHỌN KIM YẾN Kinh doanh đường cát X 077170003183
06 Phan Bội Châu, Phường Vũng Tàu, thành phố

Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KIM Kinh doanh đường cát X 3502206560

Số 171/8 Nguyễn An Ninh, Phường Vũng Tàu,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 171/8

Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành phố

Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

19. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh đường cát: 10 điểm
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8 CÔNG TY TNHH THÀNH LẬP KHÁNH LINH Kinh doanh đường cát X 3502549021
Số 11-15-15A Kha Vạn Cân, Phường Tam Thắng,

thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

9
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỀN

PHONG
Kinh doanh đường cát X 3500763855

Số 141 Chu Mạnh Trinh, Phường Tam Thắng,

thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 141 Chu

Mạnh Trinh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC KIM NGÂN

VŨNG TÀU
Kinh doanh đường cát X 3502548500

Số 40 đường Bến Nôm, Phường Rạch Dừa, thành

phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 40 đường Bến

Nôm, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu)

Đội QLTT số 21

Sở ATTP, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

1 Công ty TNHH Viện Da liễu Thẩm Mỹ Royal
Dịch vụ thẩm mỹ - 

chăm sóc sắc đẹp
X 0319099931

số 157 Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, Thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 9

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2
Hộ kinh doanh trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng - HI-TECH

AESTHETIC CENTER

Dịch vụ thẩm mỹ - 

chăm sóc sắc đẹp
X 41J8005051

số 26 đường Hoàng Dư Khương, phường Hòa

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số 26

đường Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

3 Công ty TNHH thẩm mỹ viện MIRA BEAUTY ACADEMY
Dịch vụ thẩm mỹ - 

chăm sóc sắc đẹp
X 0315539035

số 729 đường Lê Hồng Phong, phường Hòa

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: số

729 đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10)

Đội QLTT số 10

Sở Y tế, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

1 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ô Tô Năm Quốc
Kinh doanh phụ 

tùng xe ô tô
X 3701487940

Số 391, Đại lộ Bình Dương, tổ 1, khu phố 12,

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý IV/2026

1 Hộ kinh doanh Đồ Gỗ Vinh 2
Kinh doanh trang trí 

nội thất
X 46A8036880

249 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 17

Phòng chuyên môn

thuộc Sở Công

Thương và UBND

địa phương

Quý IV/2026

23. Tổ chức, cá nhân hoạt động mặt hàng vật tư nông nghiệp: 03 điểm

21. Tổ chức hoạt động kinh doanh phụ tùng xe ô tô: 01 điểm

22. Tổ chức hoạt động kinh doanh trang trí nội thất: 01 điểm

20. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ - chăm sóc sắc đẹp: 03 điểm
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1 Hộ kinh doanh Thanh Ngọc Vật tư nông nghiệp X 49D8005757
Số 16/1, tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, thành

phố Hồ Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

2 Hộ kinh doanh Ảnh Cao Vật tư nông nghiệp X 49D8008388
Tổ 9, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

3 Hộ kinh doanh Hồng Phương Vật tư nông nghiệp X 077090010794
Tổ 1, ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ 

Chí Minh
Đội QLTT số 23

Sở NN&MT, Phòng

chuyên môn thuộc

Sở Công Thương và

UBND địa phương

Quý IV/2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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